TUẦN 33,34:
BÀI 10. SÁCH – NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH
TIẾT 130,131,132: THÁCH THỨC ĐẦU TIÊN: ĐỌC NHƯ MỘT HÀNH TRÌNH

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết và phận tích được đặc điểm của văn bản giới thiệu cuốn sách.
- Nhận biết  và phân tích được vai trò của tưởng tượng trong tiếp nhận văn bản văn học
- Nhận xét được nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con người của tác giả trong văn bản văn học.
- Viết được văn bản thuyết minh giới thiệu một cuốn sách; nêu được những thông tin quan trọng, trình bày mạch lạc, thuyết phục.
- Biết trình bày bài giới thiệu ngắn về một cuốn sách: cung cấp cho người đọc những thông tin quan trọng nhất; nêu được đề tài hay chủ đề của cuốn sách và một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
- SGK, SGV, máy tính, máy chiếu; 
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp;
- Giấy A0 hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm.
- Khám phá tri thức Ngữ văn.
b. Nội dung: Trò chơi “Ai nhanh hơn”
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
Gv chia lớp thành 3 nhóm, tổ chức trò chơi tiếp sức
Cuộc thi “Ai nhanh hơn”
- Nhiệm vụ: Viết tên các nhân vật trong các cuốn sách mà em đã lựa chọn đọc và em muốn giới thiệu cho các bạn?
- Thời gian: 2 phút
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS:- Trao đổi nhiệm vụ và phân công thành viên
GV:
- Hướng dẫn HS tham gia thi
- Theo dõi, hỗ trợ HS trong hoạt động nhóm.
B3: Báo cáo thảo luận
GV:
- Yêu cầu các nhóm thực hiện đúng luật chơi
- Hướng dẫn HS cách trình bày viết
HS:
- Tham gia thi
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét (hoạt động nhóm của HS và sản phẩm), chốt kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động tri thức ngữ văn. 
Hoạt động 2. Hình thành kiến thức:
Hoạt động 2.1: Giới thiệu bài học và Khám phá Tri thức ngữ văn
a. Mục tiêu: Hs nắm được nội dung bài học và những tri thức liên quan đến dạng văn bản thông tin, vai trò của tưởng tượng trong sáng tạo và tiếp nhận văn học; nhan đề và cách đặt nhan đề văn bản văn học.
b. Nội dung: GV giới thiệu nội dung bài học, yêu cầu HS hoạt động cá nhân và làm việc nhóm để khám phá phần tri thức ngữ văn.
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện: 
	Nhiệm vụ 1. Tìm hiểu: Giới thiệu bài học
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
    GV yêu cầu HS đọc phần Giới thiệu bài học, nêu chủ đề của bài và thể loại chính được học trong bài. 
Bước 2.Thực hiện nhiệm vụ
    HS dựa vào kết quả chuẩn bị bài ở nhà và đọc lại phần Giới thiệu bài học ở lớp để nêu chủ đề của bài và thể loại chính được học. 
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
    HS chia sẻ kết quả trước lớp. 
Bước 4. Kết luận, nhận định
    GV đánh giá, nhận xét chung, nhấn mạnh chủ đề và thể loại chính trong bài học.
1. Giới thiệu bài học:


- Chủ đề: Sách – người bạn đồng hành
- Thể loại: văn bản thông tin (giới thiệu một cuốn sách)
Nhiệm vụ 2. Khám phá Tri thức ngữ văn
a. Văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
Yêu cầu HS quan sát phiếu học tập đã chuẩn bị ở nhà để trả lời các câu hỏi theo nhiệm vụ:
PHT số 1:
	1 Thế nào là văn bản giới thiệu một cuốn sách?
2. Chỉ ra đặc điểm chung về một cuốn sách mà em đã từng đọc
	STT
	Yêu cầu
	Sản phẩm

	1
	Nhan đề
	

	2
	Tác giả
	

	3
	Thể loại
	

	4
	Đề tài
	

	5
	Chủ đề
	

	6
	Bố cục
	

	7
	Nội dung chính
	

	8
	Quan điểm của TG
	

	9
	Nhà xuất bản
	





B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS
- Đọc sách, suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm đưa ra câu trả lời.
- Đọc phần tri thức ngữ văn.
- Thảo luận nhóm:
Xem lại nội dung phiếu học tập đã chuẩn bị ở nhà.
GV:
- Hướng dẫn HS đọc, suy nghĩ và làm việc nhóm.
- Theo dõi, hỗ trợ HS trong hoạt động nhóm.
B3: Báo cáo thảo luận
GV:
- Yêu cầu đại diện của một vài nhóm lên trình bày sản phẩm.
- Hướng dẫn HS báo cáo (nếu các em còn gặp khó khăn).
HS:
- Trả lời câu hỏi của GV.
- Đại diện báo cáo sản phẩm nhóm
- HS còn lại theo dõi, nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét (hoạt động nhóm của HS và sản phẩm), chốt kiến thức.
2. Khám phá Tri thức ngữ văn.
a. Đặc điểm của văn bản thông tin giới thiệu một cuốn sách



Văn bản giới thiệu một cuốn sách thuộc loại văn bản thông tin trình bày khách quan những đặc điểm chung của cuốn sách: 
+ Nhan đề
+ Tác giả
+ Thể loại
+ Đề tài
+ Chủ đề
+ Bố cục
+ Quan điểm, thái độ của tác giả
+ Nhà xuất bản, năm sản xuất

b. Vai trò của tưởng tượng trong sáng tạo và tiếp nhận văn học
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
Yêu cầu HS quan sát phiếu học tập đã chuẩn bị ở nhà để trả lời các câu hỏi theo nhiệm vụ:
PHT số 2:
1. Vai trò của tưởng tượng đối với tác giả trong sáng tạo? Lấy VD
2. Vai trò của tưởng tượng đối với độc giả trong tiếp nhận? Lấy VD
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS
- Đọc sách, suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm đưa ra câu trả lời.
- Thảo luận nhóm:
+ 1 phút đầu, HS ktra kết quả PHT đã chuẩn bị ở nhà
+ 5 phút tiếp theo, HS làm việc nhóm, thảo luận và ghi kết quả vào phiếu học tập.
GV:
- Hướng dẫn HS đọc, suy nghĩ và làm việc nhóm.
- Theo dõi, hỗ trợ HS trong hoạt động nhóm.
B3: Báo cáo thảo luận
GV:
- Yêu cầu đại diện của một vài nhóm lên trình bày sản phẩm.
- Hướng dẫn HS báo cáo (nếu các em còn gặp khó khăn).
HS:
- Trả lời câu hỏi của GV.
- Đại diện báo cáo sản phẩm nhóm
- HS còn lại theo dõi, nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét (hoạt động nhóm của HS và sản phẩm), chốt kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động đọc. 
Gv mở rộng qua ví dụ bài thơ “Bếp lửa” của Bằng Việt hoặc “Quê hương” của Tế Hanh
b. Vai trò của tưởng tượng trong sáng tạo và tiếp nhận văn học


- Vai trò của tưởng tượng đối với tác giả trong sáng tạo:
+ Tưởng tượng giúp tác giả có thể hình dung rõ rệt hơn về con người với những đặc điểm ngoại hình, hành động, nội tâm…
+ Tưởng tượng khiến tác giả có thể nhập thân vào đới sống 
+ Tưởng tượng là cách để tác giả hồi tưởng và tái hiện những điều đã chìm và quá khứ.
+ Tưởng tượng là cách để tác giả kết nối với cuộc đời
- Vai trò của tưởng tượng đối với độc giả trong tiếp nhận: giúp người đọc đồng cảm với tác giả và hiểu chi tiết, sự việc, nhân vật… sâu sắc hơn.



c. Nhan đề và cách đặt nhan đề văn bản văn học
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV kết hợp kĩ thuật trình bày 1 phút và động não, yêu cầu cá nhân trả lời câu hỏi:
1. Trình bày đặc điểm, chức năng của nhan đề và cách đặt nhan đề văn bản văn học
2.Nhận xét cách đặt nhan đề
-Dế Mèn phiêu lưu kí (gắn hình tượng nhân vật chính)
- Bầy chim chìa vôi (mang tính hàm ẩn để nói về nhân vật…)
B2: Thực hiện nhiệm vụ
· HS suy nghĩ cá nhân.
· GV quan sát, khích lệ HS.
B3: Báo cáo thảo luận
· HS trả lời cá nhân – HS khác nhận xét.
· GV góp ý, bổ sung.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét,chốt kiến thức.
c. Nhan đề và cách đặt nhan đề văn bản văn học

- Nhan đề được đặt ở vị trí đầu tiên để gọi tên văn bản.
- Nhan đề của văn bản văn học thường mang nghĩa hàm ẩn, gợi hình tượng
- Nhan đề cũng có thể gợi ra đặc điểm hay thể loại, đề tài, nhân vật...


Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Sử dụng SGK, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
- GV tổ chức trò chơi CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Đặc điểm của văn bản thông tin giới thiệu một cuốn sách?
A. Nhan đề, tác giả, thể loại 
B. Đề tài. Chủ đề, bố cục
C. Quan điểm, thái độ của tác giả. Nhà sản xuất, năm sản xuất.
D. Cả ba đáp án A,B,C.
Câu 2: Lựa chọn ý đúng với vai trò của tưởng tượng đối với tác giả trong sáng tạo?
A. Tưởng tượng giúp tác giả có thể hình dung rõ rệt hơn về con người với những đặc điểm ngoại hình, hành động, nội tâm
B. Thuyết phục người đọc, người nghe về ý kiến của người viết trước một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học.
C. Thể hiện rõ ý kiến của người viết trước một tác phẩm cần bàn luận, có thể là về nhân vật, chi tiết, ngôn từ, đề tài
D. Thể hiện rõ ý kiến của người viết trước một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học
Câu 3: Vai trò của tưởng tượng đối với độc giả trong tiếp nhận :
A. Tưởng tượng là cách để tác giả kết nối với cuộc đời
B. Tưởng tượng là cách để tác giả hồi tưởng và tái hiện những điều đã chìm và quá khứ.
B. Giúp người đọc đồng cảm với tác giả và hiểu chi tiết, sự việc, nhân vật… sâu sắc hơn.
     D. Tưởng tượng khiến tác giả có thể nhập thân vào đới sống 
Câu 4: Nhan đề được đặt vị trí nào trong văn bản?
A. Nhan đề được đặt ở vị trí đầu tiên để gọi tên văn bản.
B. Nhan đề được đặt ở vị trí cuối để gọi tên văn bản.
     C. Nhan đề được đặt ở vị trí giữa để gọi tên văn bản.
    - GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi.
c. Sản phẩm học tập: Sản phẩm của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
- GV giao nhiệm vụ: Hãy vẽ về nhân vật mà em yêu thích theo sự tưởng tượng và giới thiệu về nhân vật vật đó cho các bạn.
- Hs thực hiện nhiệm vụ ở nhà

ĐỌC


THÁCH THỨC ĐẦU TIÊN: ĐỌC NHƯ MỘT HÀNH TRÌNH
 
I. MỤC TIÊU
- Đặc điểm của văn bản giới thiệu một cuốn sách.
- Vai trò của tưởng tượng trong tiếp nhận văn bản văn học.
- Nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con người của tác giả trong văn bản văn học.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. GV: - SGK, SGV.
-  Một số cuốn sách hoặc tác phẩm văn học.
- Máy chiếu, máy tính.
- Giấy A0 hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm.
- Phiếu học tập.
	Phiếu số 1: DANH MỤC SÁCH CẦN ĐỌC
	Chủ đề 
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






	Phiếu học tập số 2: Thực hiện các nhiệm vụ sau
- NV1: 1. Nhan đề, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm được người viết giới thiệu bằng những từ ngữ nào?
        2. Có điều gì đáng lưu ý về mối quan hệ giữa nhan đề, hoàn cảnh ra đời và sức hấp dẫn của cuốn sách trong lời giới thiệu của người viết?
        3. Cách đặt vấn đề của lời giới thiệu có tác dụng gì?
- NV2: 1. Theo lời giới thiệu, đề tài và đặc điểm nội dung, nghệ thuật của cuốn sách có gì đặc biệt?
            2. Em có nhận xét gì về cách viết lời giới thiệu?
- NV3: Người viết nhấn mạnh điều gì về mối quan hệ đặc biệt giữa các tác giả và sự độc đáo của cuốn sách ? 
- NV4: Cách thu hút khích lệ người đọc tìm hiểu cuốn sách có gì đáng chú ý




2. HS: Soạn bài theo phiếu học tập, nhiệm vụ GV giao
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: - Kết nối kiến thức cũ, mới - tạo hứng thú cho học sinh,
b. Nội dung hoạt động: HS chia sẻ hiểu biết cá nhân.
c. Sản phẩm: HS nhận ra được tác phẩm được nhắc đến. 
d. Tổ chức thực hiện:
- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV y/c HS hoạt động cá nhân, quan sát hình ảnh, trả lời câu hỏi.
H: Cho biết những hình ảnh này gợi cho các bạn nhớ đến văn bản nào đã học ở lớp 6. Em hãy nêu những ấn tượng chính của em về văn bản này?
	[image: C:\Users\Huong Lan\Desktop\Untitled.png]

Ha1: Đây là tác giả của VB.

	[image: C:\Users\Huong Lan\Desktop\Untitled.png]

H.a2: Người hoạ sĩ minh hoạ cho văn bản.
	[image: ]

H.a3: VB đó được trích từ tác phẩm: Nhóc Ni-cô-la: Những chuyện chưa kể.
	[image: C:\Users\Huong Lan\Desktop\1.png]

H/a4: Đây là bức tranh minh hoạ cho nội dung của văn bản.


Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS hoạt động cá nhân, suy nghĩ.
- GV quan sát, gợi ý, khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ HS chia sẻ, trình bày hiểu biết của mình.
+ HS bổ sung kiến thức cho nhau.
Bước 4: Đánh giá, kết luận:
- GV nhận xét, bổ sung câu trả lời của HS.
Dự kiến sản phẩm: + VB đã học: ”Bài tập làm văn”- Nhân vật chính là cậu nhóc Ni-cô-la, người bố, ông Blê-đuc. Ni-cô-la được giao bài tập làm văn kể về người bạn của mình, nhưng Ni-cô-la học yếu môn Văn đã nhờ bố làm hộ. Bố nhận lời nhưng cảm thấy rất khó viết. Cùng lúc ấy, ông Blê-đúc sang và giúp đỡ nhưng cả 2 chả ai hiểu về bạn của Ni-cô-la, 2 người đã cãi nhau và không chơi vớ nhau nữa. Cuối cùng Ni-cô-la quyết định tự làm bài tập của mình. 
+VB giúp e rút ra bài học trong quá trình học tập, cần tự lực, cố gắng hoàn thành công việc của mình.
- GV dẫn dăt vào bài: Nhóc Ni-cô-la: Những chuyện chưa kể là tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Rơ-nê Gô-xi-nhi. Khi gới thiệu đến người đọc tác phẩm này con gái nhà văn đã giới thiệu nghu thế nào, ấn tượng của bà về tác phẩm ra sao chúng ta sẽ tim hiều phần đọc: ...
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
[bookmark: _Hlk139979113]Hoạt động 2.1: TRƯỚC KHI ĐỌC
a. Mục tiêu: - Kết nối - tạo hứng thú cho học sinh,
 - HS xây dựng được mục tiêu đọc phù hợp với chủ đề, sách đã chọn và năng lực của cá nhân hoặc nhóm, lớp.
- HS biết lập danh mục sách, lựa chọn sách theo chủ đề và thể loại phù hợp với mục tiêu đọc sách. 
[bookmark: _Hlk139979825]b. Nội dung hoạt động: HS hoạt động nhóm trao đổi trình bày sản phẩm
c. Sản phẩm: Mục tiêu đọc sách của cá nhân (nhóm), danh mục sách được chọn. 
d. Tổ chức thực hiện:
	
[bookmark: _Hlk139980438]Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Gv y/c HS hoạt động nhóm 4 HS (2p)
1. Trình bày mục tiêu đoc sách của mình với nhóm
2. Chia sẻ danh mục sách cần đọc cho mỗi chủ đề được lựa chọn (theo PHT đã giao).
3. Trao đổi để thực hiện hiệu quả việc đọc sách trong dự án mới của em và các bạn.
[bookmark: _Hlk139980800]Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ:
- Tổ chức cho HS thảo luận. 
- GV quan sát, khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.
+ HS nhận xét lẫn nhau.
Bước 4: Đánh giá, kết luận: GV nhận xét, đánh giá.
I. Trước khi đọc
1. Xây dựng mục tiêu đọc sách
- Mục tiêu đọc sách
+ Tìm hiểu thêm các văn bản cùng chủ đề với hệ thống bài học trong Ngữ văn 8.
+ Tăng thêm kiến thức, hiểu biết
+ Rèn luyện tính nhẫn nại, kiên trì
+ Củng cố tâm hồn, nhân cách
2. Lập danh mục sách theo chủ đề và thể loại
	Chủ đề 
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản

	Câu chuyện lịch sử
	Lá cờ thêu sáu chữ vàng
	Nguyễn Huy Tưởng
	Kim Đồng
	2010

	Những câu chuyện hài
	Truyện tiếu lâm Việt Nam
	Nguyễn Cừ, Phan Trọng Thưởng
	Văn học
	

	
Tin yêu và ước vọng
	Những tấm lòng cao cả
	Et-môn-đô Đơ A-mi-xi
(Hoàng Thiếu Sơn dịch)
	Văn học
	2012

	Chân dung cuộc sống
	Túp lều bác Tôm
	Harriet Beecher Stowe
(Người dịch: Đỗ Đức Hiểu)
	Văn học
	2017



3. Để đọc sách có hiệu quả
- Xác định rõ mục đích đọc sách.
- Lựa chọn sách đọc phù hợp (mục tiêu, chủ đề).
- Chọn môi trường và thời gian đọc hiệu quả
(mỗi ngày đọc 30p, sau khi làm bài tập; hoặc sáng sớm). 
- Dành thời gian suy nghĩ về những gì đã đọc được.

(GV có thể giới thiệu 1 số cuốn sách đã chuẩn bị)
[image: https://www.khaitam.com/Data/Sites/1/Product/925/truyen-tieu-lam-viet-nam.jpg]
[image: NHÀ VĂN NGUYỄN HUY TƯỞNG VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN VIẾT CHO THIẾU NHI - Bảo tàng  Văn học Việt Nam]

[image: Thông điệp từ cuốn sách "Những tấm lòng cao cả" - sachxuasaigon.com]


[image: Túp lều bác Tôm | NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC]



Hoạt động 2.2: CÙNG ĐỌC VÀ TRẢI NGHIỆM
2.1. Đọc như một sự đón đợi
a. Mục tiêu: Nhận biết và phân tích được đặc điểm của văn bản giới thiệu một cuốn sách.
b. Nội dung hoạt động: HS làm việc cá nhân, hoạt động nhóm, PP hợp tác, giải quyết vấn đề
c. Sản phẩm: Câu trả lời, phiếu học tập đã hoàn thiện của cá nhân và nhóm.
d. Tổ chức thực hiện:
	NV1:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV y/c HS HĐ cá nhân đọc thầm đoạn ”Để tìm....tác phẩm”  trả lời câu hỏi
1. Để  tìm và chọn 1 cuốn sách phù hợp với sở thích và mục tiêu của mình em thường làm thế nào?
2. Lời giới thiệu sách có tác dụng gì? 
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS HĐ cá nhân, suy nghĩ  
- GV quan sát, khích lệ HS, gợi ý ( nếu cần).
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ HS chia sẻ, trao đổi, trình bày nội dung đã chuẩn bị.
+ HS nhận xét lẫn nhau.
Bước 4: Đánh giá, kết luận: GV nhận xét, đánh giá, chốt, chuyển ý.


	I. ĐỌC, TÌM HIỂU CHUNG:
1 Đọc:
* Tìm và chọn sách
- Đọc từ phần mở đầu (nhan đề, đề từ và lời tựa, khám phá từng phần của cuốn sách).
- Đọc lời giới thiệu sách.
- Đọc lướt những phần chính để nắm nội dung cuốn sách, ghi chép và quay lại đọc lời giới thiệu,  đối chiếu cảm nhận của bản thân với nội dung chính được trình bày trong lời giới thiệu.
* Lời giới thiệu
* Đọc văn bản: ”Lời giới thiệu cuốn sách Nhóc Ni-cô-la: những chuyện chưa kể”.

 ->Thu hút sự chú ý, tạo tâm lí đón đợi của độc giả.
-> Cung cấp những thông tin đáng chú ý về tác phẩm.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS HĐ cá nhân: đọc nối tiếp văn bản trước lớp
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
- HS khác theo dõi sgk.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS nhận xét kĩ năng đọc diễn cảm của bạn
 - GV quan sát, hỗ trợ
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá
NV2
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu học sinh hoạt động cặp đôi trình bày hiểu biết của mình về tác giả, tác phẩm:
+ Tác giả (tên, năm sinh)
+ Tác phẩm (Thể loại, xuất xứ, bố cục)
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
2. Tìm hiểu chung
a- Tác giả:
+ An-nơ Gô-xi-nhi sinh năm 1986
+ Là con gái nhà văn Rơ-nê Gô-xi-nhi.
b- Tác phẩm: 
+ Xuất xứ: Lời giới thiệu cuốn sách ” Nhóc Ni-cô-la:những chuyện chưa kể”
+ Thể loại: VB thông tin
c- Bố cục: 
· Phần 1:Từ đầu đến ”chuyện ấy”: Giới thiệu nhan đề, thể loại, hoàn cảnh ra đời của cuốn sách. 
· Phần 2: Tiếp theo đến ...”chẳng bao gờ bị buồn chán”: Giới thiệu đặc điểm nội dung, nghệ thuật của cuốn sách.
· Phần 3: tiếp theo đến ”cứ như là thực”: Mối quan hệ giữa tác giả và cuốn sách.
· Phần 4: Còn lại: Khích lệ mọi người đọc cuốn sách.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chia lớp thành 4 nhóm.
- GV y/c HS HĐ nhóm, hoàn thiện phiếu học tập số 2.
+ N1: chú ý phần 1, thực hiện nhiệm vụ 1.
+ N2: chú ý phần 2, thực hiện nhiệm vụ 2.
+ N3: chú ý phần 3, thực hiện nhiệm vụ 3.
+ N4: chú ý phần 4, thực hiện nhiệm vụ 4.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cá nhân (2p), nhóm (5p).
- GV theo dõi, hỗ trợ (nếu cần).
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận, điều hành các nhóm khác bổ sung.
- Các nhóm khác lằng nghe và bổ sung ý kiến.
 - GV quan sát, hỗ trợ
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá thái độ và  kết quả hoạt động của HS của HS.
III. KHÁM PHÁ:
3.1. Giới thiệu nhan đề, thể loại, hoàn cảnh ra đời của cuốn sách.
- Nhan đề: Nhóc Ni-cô-la: những chuyện chưa kể”
- Hoàn cảnh ra đời: 45 mẩu chuyện khác, xuất hiện trên tờ ”Tây Nam chủ nhật” và ”Hoa tiêu” sẽ được giới thiệu đến công chúng, từ trong bóng tối bước ra ánh sáng. 
 - Mối quan hệ giữa nhan đề, hoàn cảnh ra đời với sức hấp dẫn của cuốn sách
+ Nhóc Ni-cô-la đã được biết đến từ những cuốn sách khác của nhà văn Rơ-ne Gô-xi-nhi. Khi có thêm cụm từ ” những chuyện chưa kể” có tác dụng thu hút, gợi tính tò mò của người đọc.
+ Hoàn cảnh: có 45 chuyện viết đã lâu nhưng chưa được chính thức công bố rộng rãi, nay được tập hợp lại thành 1 cuốn sách  →  tạo nên tính hấp dẫn.
- Cách viết: Làm nổi bật sự mới lạ của cuốn sách, kết nối hiểu biết của độc giả về nhân vật chính của tác phẩm.
3.2. Giới thiệu đặc điểm nội dung, nghệ thuật của cuốn sách.
- Đề tài: Cậu nhóc Ni-cô-la.
- Nội dung:+ những câu pha trò mới tinh..
+ những tình huống chẳng ai ngời tới...
+ Mỗi câu chuyện khi tươi mới, dịu dàng lúc hài hước đôi khi xúc động...
- Nghệ thuật:  có sự kết hợp tuyệt vời giữa ngôn ngữ trẻ thơ của Gô-xi -nhi với nét vẽ thi vị và vui nhộn của Xăng-pê...
- Cách giới thiệu: ngắn gọn, giản dị tạo sức hút,gợi trí tò mò, làn nổi bật sự độc đáo về nghệ thuật của cuốn sách.
3.3. Giới thiệu điểm đáng chú ý về tác giả và giá trị độc đáo của cuốn sách.
- Cuốn sách là thành quả của tình bạn của Gô-xi-nhi và Xăng-pê. Những kỉ niệm thơ ấu của 2 nhà kịch nghệ là khởi nguồn cho sự sáng tạo.
- Giá trị độc đáo: mọi thế hệ đều bị tác phẩm không thể xếp hạng này quyến rũ, nội dung được giới thiệu trước công chúng là một thế giới ”đầy chất hiện thực” nhưng thực ra là ”một thế giới kì diệu nơi con trẻ nhìn phụ huynh bằng con mắt tỉnh táo, châm biếm...”
→ Gợi mở điểm khác biệt quan trọng của cuốn sách nhằm khẳng định cuốn sách thự sự thú vị, hấp dẫn.
3.4. Khích lệ mọi người đọc cuốn sách.
           Cách so sánh, tưởng tượng của người viết khiến người viết khiến độc giả cảm nhận rằng những chuyện chưa kể về Nhóc Ni-cô-la dường  như không bao giờ kết thúc, cuốn sách như một cuộc phiêu lưu không giới hạn hoặc mỗi lần xuất hiện của nhân vật như một lần bước ra sân khấu- luôn chứa đựng những bất ngờ.
NV3

IV.TỔNG KẾT:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4, y/c HS: 
? Khái quát nội dung nghệ thuật của bài và rút ra cách viết một văn bản giới thiêu sách.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động nhóm
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức
4.1. Nghệ thuật
- Cách viết ngắn gọn, giản dị, xúc tích.
4.2. Nội dung
Lời giới thiệu khái quát ngắn gọn những thông tin cơ bản vè nôi dung, nghệ thuật, điểm độc đáo của cuốn sách “Nhóc Ni-cô-la: những chuyện chưa kể”
V VIẾT KẾT NỐI VỚI ĐỌC:
4.3. Cách viết lời giới thiệu một cuốn sách
 - Giới thiệu ngắn ngọn một số thông tin cơ bản (Nhan đề, hoàn cảnh sáng tác).
- Khái quát nội dung, nghệ thuật, điểm độc đáo của tác phẩm.
- Nêu lí do vì sao nên đọc cuốn sách

NV4
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
 - Gv giao nhiệm vụ cho HS
+ Đọc một cuốn sách có liên qua đến chủ đề hoặc thuộc một thể loại trong bài học của Ngữ văn 8 
+ Viết lời giới thiệu về cuốn sách đó (Khoảng 8 - 10 câu)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện cá nhân. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Gv gọi HS lên trình bày
- Hs khác nhận xét, bổ sung, tự kiểm tra theo bảng kiểm
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Gv nhận xét bài làm của Hs và cho điểm hoặc tặng quà.
- Gv yêu cầu Hs đọc bài viết tham khảo.
ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
Em rất thích đọc sách. Cuốn sách mà em thích nhất là Chuyện con mèo dạy hải âu bay của nhà văn Lu-i Xe-pun-ve-da. Nội dung của cuốn sách kể về việc chú mèo mun Gióc-ba đã nuôi dưỡng Lắc-ki, một con hải âu mồ côi. Mẹ Lắc-ki bị ngộ độc váng dầu nên đã chết ngay sau khi để trứng. Tình cờ chứng kiến cái chết của hải âu mẹ, Gióc-ba đã hứa với chị hải âu ba điều: ấp quả trứng, bảo vệ, nuôi lớn hải âu con và dạy nó bay. Kết thúc truyện, Gióc-ba đã hoàn thành lời hứa của mình. Sau khi đọc cuốn sách, em nhận ra những bài học thật ý nghĩa.


Bảng kiểm
Đánh giá kĩ năng viết đoạn văn
	STT
	Tiêu chí
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Đảm bảo hình thức đoạn văn với dung lượng khoảng 8 - 10 câu.
	
	

	2
	Đoạn văn đúng chủ đề: Giới thiệu cuốn sách em đã đọc
	
	

	3
	Dẫn chứng rõ ràng, thuyết phục.
	
	

	4
	Đoạn văn đảm bảo tính liên kết giữa các câu trong đoạn văn.
	
	

	5
	Đoạn văn đảm bảo về yêu cầu về chính tả, cách sử dụng từ ngữ, ngữ pháp.
	
	



2. 2: Đọc như một cuộc thám hiểm
a. Mục tiêu: Giúp HS
- Định hướng để chủ động lựa chọn và đọc những cuốn sách yêu thích, ghi chép trong nhật kí đọc sách một cách sáng tạo, cảm nhận và suy nghĩ riêng theo gợi ý thể hiện qua những câu hỏi .  
-  Phát huy năng lực thẩm mỹ và sáng tạo của HS
b. Nội dung: HS làm việc nhóm 
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS, nhật kí hành trình hoặc sơ đồ về hành trình đọc.
d. Tổ chức thực hiện
	NV1
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
Gv yêu cầu học sinh quan sát một số mẫu nhật kí và sơ đồ hành trình đọc
[image: Hướng dẫn viết nhật ký đọc sách - YouTube][image: C:\Users\Admin\Desktop\208300800274048624001.jpg][image: http://thcsmydo.tpbacgiang.edu.vn/upload/38245/20210528/z2488209349226_746008957bbb7884f67680782e070cb5_7f67a015cd.jpg]
GV tổ chức GÓC SÁNG TẠO
- Chia lớp thành 4 nhóm, giao nhiệm vụ: 
Nhóm 1,2 : Lập nhật kí đọc sách
Nhóm 3,4: Vẽ một sơ đồ về hành trình đọc 
 Với những biển chỉ đường là các câu hỏi đã cho như sau :
1. Nhan đề của cuốn sách có gì đáng chú ý? Chỉ ra mối quan hệ giữa nhan đề với một số yếu tố trong tác phẩm (thể loại, đề tài, nhân vật,...).
2. Đề tài gì được tác giả khai thác ở cuốn sách? Cách chọn đề tài cho thấy tác giả quan tâm đến những vấn đề nào của đời sống?
3. Những sự việc, chi tiết nào thể hiện dấu ấn của trí tưởng tượng trong tác phẩm?
4. Vì sao tác phẩm trở nên hấp dẫn đối với người đọc?
5. Những chi tiết, sự việc hoặc nhân vật nào để lại cho em ấn tượng sâu đậm nhất?
6. Nếu được nhà văn cho phép thay đổi một số chi tiết, sự việc trong tác phẩm, em sẽ chọn thay đổi điều gì? Vì sao?
7. Chủ đề của tác phẩm là gì? Chủ đề này có liên quan như thế nào với những vấn đề của đời sống hiện tại?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: 
- Chọn một cuốn sách yêu thích.
- Làm việc nhóm 10’
- Thời gian chuẩn bị: 10 phút
- Thời gian báo cáo: 5 phút
+ 4 phút đầu, HS trao đổi hệ thống câu hỏi đã cho.
+ 6 phút tiếp theo, HS làm việc nhóm, thảo luận chọn người trình bày sản phẩm của nhóm
GV:
- Theo dõi, hỗ trợ HS trong hoạt động nhóm.
B3: Báo cáo, thảo luận
HS: Các nhóm lần lượt trình bày kết quả sản phẩm của nhóm không quá thời gian 5 phút. Theo dõi, nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
GV: 
- Hướng dẫn HS cách thức trình bày (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức và chuyển dẫn qua phần sau.


2.3:  Đọc để đồng hành và chia sẻ
Nhà thơ Y Phương: "Nói với con" cũng chính là nói với lòng mình!
a. Mục tiêu: Giúp HS sẽ hiểu rõ hơn nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con người của tác giả trong VB văn học và nêu được nhận xét về điều này. HS  có thể kết nối tác phẩm với hoàn cảnh sáng tác và những trải nghiệm của chính nhà thơ huy động cảm xúc và trí tưởng tượng để các em hình dung về mối quan hệ giữa nhà văn và nhân vật một cách sinh động, thú vị, trong cả đời sống thực tế và trong thế giới của tác phẩm.
b. Nội dung: HS tìm hiểu, liên tưởng, tưởng tượng để trả lời những câu hỏi 
c. Sản phẩm: Câu trả lời học tập của HS 
d. Tổ chức hoạt động
Hoạt động 1 Khởi động
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Nội dung:  GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
- GV tổ chức trò chơi  NHÌN HÌNH ĐOÁN TÊN TÁC GIẢ
+ Xuân Diệu
+ Lê Minh Khuê
+ Nguyễn Đình Thi
+ Chính Hữu
+ Y Phương
- GV dẫn dắt vào bài học mới: ................
Hoạt động 2 .Hình thành kiến thức
2.1 Đọc và tìm hiểu chung
a. Mục tiêu: Nắm được thông tin về tác giả, tác phẩm.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	Nhiệm vụ 1: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS: đọc văn bản trước lớp
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS theo dõi sgk, lắng nghe và nhận xét kĩ năng đọc diễn cảm của bạn
- GV quan sát, hỗ trợ
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá
I. Đọc và tìm hiểu chung
1. Đọc văn bản
- HS đọc lời tâm tình  của “ Nhà thơ Y Phương: "Nói với con" cũng chính là nói với lòng mình!”

Nhiệm vụ  2: Tìm hiểu về tác giả, tác phẩm
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu học sinh tìm hiểu về tác giả, tác phẩm.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức
2. Tìm hiểu chung
a. Tác giả:
 - Y Phương sinh năm 1948.Tên khai sinh là Hứa Vĩnh Sước, người dân tộc Tày. Quê ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.
- Thơ ông mạnh mẽ, chân thật và trong sáng với cách tư duy giàu hình ảnh của con người miền núi.
- Năm 2007, Y Phương được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.
b. Tác phẩm
- Xuất xứ: Theo Yên Khương, báo điện tử Thể thao và văn hóa, ngày 15/6/2008 
- Phương thức biểu đạt: Nghị luận
- Đề tài: Mối quan hệ giữa nhà văn và nhân vật trong cả đời sống thực tế và trong thế giới tác phẩm



Hoạt động 2.2 Khám phá văn bản
a. Mục tiêu: 
- HS sẽ hiểu rõ hơn nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con người của tác giả trong VB văn học và nêu được nhận xét. 
- HS có thể kết nối tác phẩm với hoàn cảnh sáng tác và những trải nghiệm của chính nhà thơ.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 	
	NV1
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV : Yêu cầu học sinh thảo luận cặp đôi (2 phút)
1. Lời tâm tình của nhà thơ Y Phương cho biết điều gì về hoàn cảnh ra đời của bài thơ Nói với con? 
2. Hoàn cảnh ấy có tác động như thế nào đến sự biểu đạt cảm xúc và hình tượng trong bài thơ?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS báo cáo kết quả và nhận xét.
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 
II. Khám phá văn bản
 1. Những lời tâm tình của nhà thơ Y Phương về bài thơ Nói với con
a. Hoàn cảnh ra đời của bài thơ “nói với con’’
+  Bài thơ Nói với con  viết năm 1980. Đó là thời điểm đất nước ta gặp vô vàn khó khăn. Thời kì cả nước mới thoát ra khỏi cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ lâu dài và gian khổ. 
+ Hoàn cảnh ấy đã tác động đến nội dung lời dặn dò và cách nói chân thành, giản dị mong người con hiểu được lời dạy của cha mẹ, sống làm người tử tế, luôn ghi nhớ cội nguồn, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc.
NV2
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
 GV yêu cầu học sinh th :
- Chia lớp thành 4 nhóm
Nhóm 1,3 : Phiếu số 1
Nhóm 2,4 : Phiếu số 2

1. Câu thơ “Người đồng mình thô sơ da thịt/Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con” còn thể hiện ý nghĩa gì? 
2. Vì sao nhà thơ thực sự trăn trở, tâm huyết với điều đó?
3. ‘Chân phải bước tới cha/Chân trái bước tới mẹ" và “Vách nhà ken câu hát”là hình ảnh thực hay tưởng tượng? Vì sao?
4. Theo em, điều gì làm nhà thơ xúc động, trăn trở nhất khi viết bài thơ Nói với con?
- Thời gian: 5 phút
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ vào phiếu học tập
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS báo cáo sản phẩm nhóm
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 
b. Tâm trạng và cảm xúc của nhà thơ
+ Câu thơ 
“Người đồng mình thô sơ da thịt
 Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con”
-Ý nghĩa: thể hiện niềm tự hào về truyền thống văn hóa quê hương mình, khẳng định ý chí quyết tâm mạnh mẽ của người dân quê hương, tuy “thô sơ da thịt” nhưng chưa bao giờ chịu khuất phục bởi hoàn cảnh.
- Vì ông rất yêu quê hương, trân quý cội nguồn và truyền thống văn hóa dân tộc mình. 
 +“Chân phải bước tới cha/chân trái bước tới mẹ”và “Vách nhà ken câu hát”  là hình ảnh thực. 
->Vì: đứa con sinh ra có khởi điểm là cha, mẹ. Còn “Vách nhà ken câu hát”yếu tố văn hoá phi vật thể,  thì nói đến việc người con gái trong vách, người con trai ngoài vách hát cho nhau nghe.

=>Niềm tin vào những giá trị tích cực vĩnh cửu của văn hóa. Mong cho những đứa con và người đọc có thể ý thức được về cái tốt, cái xấu. Biết trân trọng nguồn cội và yêu lấy nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc, kế thừa và phát huy những điều ấy thật tốt.



	NV 2
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
 - Gv giao nhiệm vụ cho HS(có thể trên lớp hoặc ở nhà)
Gv yêu cầu học sinh đọc tác phẩm của tác giả em đã biết và trả lời theo những câu hỏi sau;
Gợi ý : Bếp lửa( Bằng Việt)
a. Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm ? Hoàn cảnh ấy có tác động như thế nào đến việc lựa chọn đề tài, thể hiện nội dung của tác phẩm?
b.Việc chọn đề tài, thể hiện nội dung, chủ đề của tác phẩm cho thấy tác giả quan tâm, xúc động, trăn trở nhất về điều gì?
c. Tưởng tượng nếu em là tác giả, điều gì sẽ làm em hứng thú nhất và đâu là điều em cảm thấy khó khăn nhất khi viết tác phẩm này?
d. Nhan đề có mối liên quan như thế nào với đặc điểm nội dung, nghệ thuật của tác phẩm?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện dựa cá nhân và trả lời các câu hỏi . 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Gv gọi HS lên trình bày
- Hs khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Gv nhận xét bài làm của Hs 
2. Chọn đọc một tác phẩm của tác giả mà em đã biết tiếp tục tìm hiểu, khám phá.
a. Hoàn cảnh ra đời tác phẩm: 
- -Bài thơ được sáng tác năm 1963, khi tác giả đang là sinh viên học ngành Luật ở nước ngoài
->Xa quê, tác giả luôn nhớ về quê hương, về người bà với hình ảnh quen thuộc nhất đó là bếp lửa. Bài thơ là lời tâm sự của người cháu hiếu thảo ở phương xa gửi về người bà.Từ đó khiến cho nỗi nhớ, tình cảm càng trở nên da diết, sâu đậm , từ đó viết nên tác phẩm.

b. Tác giả quan tâm, xúc động, trăn trở nhất về người bà, về quê hương và những cảnh vật thuộc về nơi mình sinh ra, lớn lên và gắn bó suốt bao năm. 

c. Sự sáng tạo hình ảnh bếp lửa gắn liền với hình ảnh người bà, làm điểm tựa khơi gợi mọi kỉ niệm, cảm xúc và suy nghĩ về bà và tình bà cháu.
- Còn điều em cảm thấy khó khăn nhất khi viết là sử dụng ngôn từ và cách diễn đạt ra sao để người đọc có thể cảm nhận cảm xúc của người cháu dành cho bà

d. Mối liên quan của nhan đề với đặc điểm nội dung, nghệ thuật của tác phẩm:
- Bếp lửa vốn là một hình ảnh quen thuộc trong mỗi gia đinh người VN đã trở thành hình ảnh tượng trưng gợi kỉ niệm ấm áp của tình bà cháu.
- Bếp lửa là nơi bà khơi dậy lên tình cảm, những khát vọng trở thành ngọn lửa của tình yêu, niềm tin.
- Bếp lửa không chỉ hiện thân tươi đẹp về bà mà còn là kỉ niệm thiêng liêng nâng bước người cháu trên suốt hành trình dài rộng của cuộc đời.


Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu:  Nắm chắc kiến thức đã học vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể
b) Nội dung: GV tổ chức cho HS đọc một tác phẩm thuộc chủ đề đã chọn.
c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh 
 d) Tổ chức thực hiện
	B1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Giáo viên yêu cầu học sinh lựa chọn một tác phẩm kì 2 trong chương trình Ngữ văn 8.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS cách thực hiện.
HS tiến hành đọc tác phẩm đó  
B3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS đọc.
- Hs khác theo dõi, nhận xét, đánh giá và nhận xét cách đọc của bạn.
 B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá.


4. Hoạt động 4; Vận dụng
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống, phát triển năng khiếu hội họa của HS.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Sản phẩm của HS là 1 tác phẩm hội họa.
d) Tổ chức thực hiện
	B1: Chuyển giao nhiệm vụ: (GV giao nhiệm vụ)
? Vẽ lại một nhân vật trong một cuốn sách mà em ấn tượng nhất trong cuốn sách đã đọc.
- Nộp sản phẩm về cho GV 
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS đọc, xác định yêu cầu của bài tập và thực hành vẽ và trang trí ở nhà.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm.
HS nộp sản phẩm cho GV 
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS (HS nộp bài không đúng qui định (nếu có).
- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho phần Viết.



TIẾT 133,134.: VIẾT 
THÁCH THỨC THỨ HAI: KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG NGƯỜI ĐỌC

I. MỤC TIÊU 
1. Năng lực:
- Viết được VB thuyết minh giới thiệu một cuốn sách; nêu được những thông tin quan trọng, trình bày mạch lạc, thuyết phục.
- Biết trình bày bài giới thiệu ngắn về một cuốn sách: cung cấp cho người đọc những thông tin quan trọng nhất; nêu được đề tài hay chủ để của cuốn sách và một số nét đặc sắc vê hình thức nghệ thuật.
- Viết một nhan đề và sáng tạo một tác phẩm mới.
- Yêu thích và chủ động chia sẻ những tác dụng tích cực của việc đọc sách tới cộng đồng.
2. Về phẩm chất
- Sáng tạo: Say mê, yêu thích khám phá, sáng tạo.
- Chăm chỉ: Có thói quen đọc sách, trân quý sách.
- Trung thực: thẳng thắn bày bỏ quan điểm trước những hiện tượng đặt ra trong sách vở và đời sống. 
II. THIẾT BỊ  DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
- SGK, SGV.
- Tranh ảnh, tư liệu liên quan 
- Máy chiếu, máy tính.
- Bảng kiểm tra, đánh giá thái độ làm việc nhóm, ru- bric chấm bài trình bày của HS.
- Phiếu học tập
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức về kiểu bài, kết nối kiến thức trong cuộc sống vào nội dung của bài học
b. Nội dung hoạt động: HS trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong tiết học
d. Tổ chức thực hiện hoạt động: 
Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Em đã đọc cuốn sách nào rồi? Hãy chia sẻ về cuốn sách ấy? Sau khi đọc xong, để chia sẻ về cuốn sách, em có những hình thức nào? 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ cá nhân
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS chia sẻ
Bước 4: Kết luận, nhận định 
Dự kiến câu trả lời: HS chia sẻ về cuốn sách đã đọc. HS có thể kể ra các hình thức chia sẻ như: kể tóm tắt lại, vẽ tranh, làm một bài thơ ngắn về cuốn sách, ….
GV dẫn dắt vào bài: Sách đem lại nguồn tri thức quý giá, vô tận cho con người. “Trong những cuốn sách ẩn chứa linh hồn của suốt chiều dài quá khứ”. Khi đọc sách, chúng ta không chỉ thưởng thức mà còn sáng tạo cùng tác giả. Sách là một thứ tài sản quý giá của loài người. Chúng ta không chỉ cần trân trọng, giữ gìn mà còn cần chia sẻ thứ tài sản đó cho mọi người. Vậy làm sao để chúng ta có thể chia sẻ những cuốn sách hay đến với những người xung quanh mình? Có nhiều cách để làm điều đó và viết bài thuyết minh giới thiệu về cuốn sách là một trong những cách giúp chúng ta giới thiệu, chia sẻ những cuốn sách hay đến với những người xung quanh mình.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
A. VIẾT BÀI THUYẾT MINH GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH YÊU THÍCH
I. Phân tích bài viết tham khảo
a.  Mục tiêu: HS tham khảo một bài viết cụ thể từ đó rút ra các thao tác cơ bản để thực hiện bài thuyết minh giới thiệu cuốn sách yêu thích, tạo ý tưởng cho bài viết của mỗi HS.
b. Nội dung: HS trả lời các câu hỏi qua việc phân tích, chắt lọc kiến thức SGK, HS thảo luận cặp đôi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời trong phiếu học tập của HS.
Phiếu học tập số 1.

	STT
	Yêu cầu
	Nôi dung

	1
	 Bài viết tham khảo thuộc thể loại nào? 
	

	2
	Bài viết giới thiệu về vấn đề gì?
	


	3
	Bài viết đã giới thiệu những thông tin nào?
	

	4 
	Sau khi phân tích bài viết, em thấy bài thuyết minh giới thiệu cuốn sách cần đạt được những yêu cầu nào?
	



d. Tổ chức thực hiện:

	
HS đọc bài viết tham khảo “Mắt sói- câu chuyện về cuộc phưu lưu của những điều ngẫu nhiên và kì diệu”

Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- HS thảo luận về các yêu cầu theo cặp:
+ Bài văn “Mắt sói- câu chuyện về cuộc phưu lưu của những điều ngẫu nhiên và kì diệu” thuộc thể  loại nào? 
+ Bài văn giới thiệu về vấn đề gì?
+ Bài văn đã giới thiệu cho người đọc những thông tin nào?
+ Em thấy bài thuyết minh giới thiệu cuốn sách cần đạt được những yêu cầu nào?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
+ HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ Đại diện cặp đôi trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn (nếu cần)
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng.
1. Đọc


2. Nhận xét
- Thể loại: Văn bản thuyết minh
- Vấn đề thuyết minh: cuốn sách “Mắt sói” của nhà văn Đa- ni- en Pen- nắc
· - Nội dung thuyết minh: 
+ Mở bài: Giới thiệu nhan đề, tác giả, thể loại, thời gian ra đời, xuất bản của cuốn sách.
+ Thân bài: 
· Trình bày ngắn gọn về đề tài, nội dung chính, chủ đề của cuốn sách. 
· Nêu những điểm đặc biệt, thú vị, mới mẻ của cuôn sách, về nội dung và nghệ thuật.
· Nêu quan niệm của tác giả về đời sống qua nội dung phản ánh trong cuốn sách.
+ Kết bài: Gợi hứng thủ, khuyến khích
việc đọc cuốn sách.
3.Yêu cầu đối với bài thuyết minh giới thiệu cuốn sách yêu thích
+ Giới thiệu được những thông tin cơ bản để nhận diện cuốn sách: nhan đề; tác giả; loại, thể loại văn bản; đề tài; chủ đề; bô' cục; nội dung chính (tóm tắt).
+ Trình bày được cách nhìn (quan điểm, thái độ) của tác giả về đời sống.
+ Nêu được những giá trị, đóng góp nổi bật hoặc những điểm mơi, thú vị của cuốn sách.
+ Nhấn mạnh được những đặc điểm gợi hứng thú đối với việc đọc, tìm hiểu cuốn sách.


II Thực hành viết theo các bước
a.  Mục tiêu: HS xác định được mục đích viết, dự kiến người đọc tiềm năng (thầy, cô, bạn...). Từ đó giúp HS có ý thức bám sát mục đích viết đặt ra từ đầu và đối tượng người đọc mà bài viết hướng đến.
b. Nội dung: chắt lọc kiến thức từ cuốn sách yêu thích để viết bài. HS hoạt động cá nhân.
c. Sản phẩm: Bài viết của mỗi học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
GV yêu cầu HS suy nghĩ để lựa chọn đề tài cho bài viết của mình
Trước khi viết, em cần chuẩn bị những gì ?
(a) Lựa chọn đề tài: GV yêu cầu HS  chọn một cuốn sách em yêu thích để viết bài thuyết minh
 (b) Tìm ý 
- Tên của cuốn sách là gì?
- Ai là tác giả?
- Cuốn sách đó thuộc loại nào? thể loại gì? 
- Đề tài/ chủ đề, bố cục của cuốn sách như thế nào? Nội dung chính của cuốn sách là gì?
- Cuốn sách đó thể hiện quan điểm của tác giả về đời sống ra sao?
- Cuốn sách mang lại những giá trị hay đóng góp nào?
- Khi đọc cuốn sách em thấy có điều gì thú vị? 
(c) Sắp xếp các ý đã tìm thành một dàn ý: Phần mở bài, thân bài, kết bài em sẽ giới thiệu nội dung gì? 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
+ HS suy nghĩ câu hỏi, thực hiện nhiệm vụ.
+ HS dự kiến sản phẩm: Viết bài
+ GV quan sát
Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận
+ HS trình bày ý tưởng. HS khác và GV nhận xét, bổ sung
Bước 4: Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ 
(2)HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN

GV hướng dẫn HS lập viết theo các gợi ý SGK- HS hoạt động cá nhân 
- Hướng dẫn HS chỉnh
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
+ HS dự kiến sản phẩm
+ GV quan sát
Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm.
+ GV gọi HS khác nhận xét về bài viết của bạn.
Bước 4: Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ:
II. Thực hành viết theo các bước
Đề bài: Em hãy viết bài thuyết minh giới thiệu về một cuốn sách yêu thích. 
1. Trước khi viết
a. Lựa chọn đề tài: Chọn một cuốn sách em yêu thích để giới thiệu dưới dạng một bài văn thuyết minh.
b. Tìm ý:
- Tên của cuốn sách là gì?
- Ai là tác giả?
- Cuốn sách đó thuộc loại nào? thể loại gì? 
- Đề tài/ chủ đề, bố cục của cuốn sách như thế nào? Nội dung chính của cuốn sách là gì?
- Cuốn sách đó thể hiện quan điểm của tác giả về đời sống ra sao?
- Cuốn sách mang lại những giá trị hay đóng góp nào?
- Khi đọc cuốn sách em thấy có điều gì thú vị? 

c. Lập dàn ý: sắp xếp các thông tin và ý tưởng theo một trật tự phù hợp.
- Mở bài: Giới thiệu nhan đề, tác giả, thể loại, thời gian ra đời, xuất bản của cuốn sách.
- Thân bài: 
+ Trình bày ngắn gọn về đề tài, nội dung chính, chủ đề của cuốn sách. 
+ Nêu những điểm đặc biệt, thú vị, mới mẻ của cuôn sách, về nội dung và nghệ thuật.
+ Nêu quan niệm của tác giả về đời sống qua nội dung phản ánh trong cuốn sách.
- Kết bài: Gợi hứng thủ, khuyến khích
việc đọc cuốn sách.

2. Viết bài
    Khi viết bài văn, em cần lưu ý: triển khai cụ thể các ý đã nêu trong dàn ý; phân biệt các phần mở bài, thân bài, kết bài; có thể tách ý chính trong thân bài thành các đoạn văn.



Hoạt động 3: Luyện tập- 3. Chỉnh sửa bài viết
a.  Mục tiêu: HS củng cố lại các các yêu cầu của bài viết, tự sửa lại bài (nếu cần thiết)
b. Nội dung: chắt lọc kiến thức từ cuốn sách yêu thích, câu hỏi trong bảng gợi ý của GV.
c. Sản phẩm: Bài viết của mỗi học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ: GV trả bài cho HS, hướng dẫn HS chỉnh sửa lại bài viết theo các yêu cầu đối với kiểu bài, bảng hướng dẫn.
- Tạo nhóm để HS đọc và chữa bài cho nhau ( HĐ nhóm, kĩ thuật giải quyết vấn đề: để HS tìm ra cái đã biết, cái chưa biết trong nhiệm vụ viết, tạo nên ý thức tìm hiểu làm rõ vấn đề)
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:HS xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm
Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận
+ HS báo cáo kết quả thảo luận.
+ Các nhóm nhận xét.
Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ.
Chuẩn kiến thức về yêu cầu 
+HS tự sửa bài viết để hoàn chỉnh theo yêu cầu.
+ tự kiểm tra lại bài viết của mình theo gợi ý của GV 
GV chọn một số bài để nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm chung cho cả lớp. Lưu ý không nên nêu tên HS để khen, chê trước lớp.
3. Chỉnh sửa bài viết.

a. Đọc lại và điều chỉnh:
Đọc lại bài văn đã viết để đảm bảo:
- Tính chính xác của tên sách, tên tác giả và các chi tiết, sự việc, nhân vật.
- Viết đúng chính tả, dùng từ ngữ và câu phù hợp, sắp xếp các ý chặt chẽ.
* HS chữa bài cho nhau







Phiếu chỉnh sửa bài viết
Họ tên bạn được sửa:..........................................................
Họ tên người sửa:.................................................................

	Phần
	Nhận xét về những nội dung cần chỉnh sửa
	Phần chỉnh sửa

	Mở bài giới thiều về
	nhan đề
	Vd-Đảm bảo nội dung
	

	
	tác giả, 
	Vd-Đảm bảo nội dung
	

	
	thể loại, 
	Vd-Đảm bảo nội dung
	

	
	thời gian ra đời, 
	Vd- Đảm bảo nội dung
	

	
	thời gian xuất bản
	Vd- thiếu thời gian xuất bản
	

	
	Dùng từ, diễn đạt, chính tả.
	Vd- diễn đạt rõ ràng, mạch lạc,…
	

	Thân bài
	đề tài, nội dung chính
	
	

	
	Điểm đặc biệt, thú vị, mới mẻ của cuôn sách, về nội dung và nghệ thuật.
	
	

	
	Quan niệm của tác giả về đời sống 
	
	

	
	Dùng từ, diễn đạt, chính tả.
	
	

	Kết bài
	Gợi hứng thủ, khuyến khích
việc đọc cuốn sách.
	
	

	
	Dùng từ, diễn đạt, chính tả.
	
	



Hoạt động 4-Vận dụng: B. VIẾT MỘT NHAN ĐỀ VÀ SÁNG TẠO MỘT TÁC PHẨM MỚI

a.  Mục tiêu: Sáng tạo được các sản phẩm nghệ thuật lấy ý tưởng từ cuốn sách yêu thích
b. Nội dung: HS thực hành viết cá nhân ở nhà, mỗi nhóm chọn một sản phẩm tiêu biểu nhất trình bày trước lớp trong phần khởi động của các giờ học trong bài 10.
c. Sản phẩm: sản phẩm viết sáng tạo: truyện, thơ, tản văn,... (tự sáng tác).
d. Tổ chức thực hiện: 

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
GV hướng dẫn HS trình bày, giới thiệu sản phẩm nghệ thuật mà HS đã sáng tạo ở nhà trước tổ, nhóm (chia lớp thành 4-6 nhóm). Sản phẩm sáng tạo của HS có thể là một trong các nội dung sau:
- Sáng tác thơ (cảm xúc của em về nội dung, ý nghĩa, …liên quan đến tác phẩm văn học một cuốn sách em đã đọc) 
- Truyện sáng tạo 
- Dựng kịch ngắn 
…
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
- Ở nhà: HS thiết kế sản phẩm của mình, trao đổi với bạn bè, người thân để có sản phẩm tốt.
- Ở lớp: phân công MC dẫn phần giới thiệu sản phẩm nghệ thuật của các nhóm. 
+ Các nhóm của đại diện giới thiệu sản phẩm. 
+ HS khác nghe, quan sát và chọn lọc những sản phẩm đặc sắc để đánh giá, cho điểm
+ GV quan sát, khuyến khích. Hỗ trợ
 Bước 3: nhận xét sản phẩm, bố sung
GV hướng dẫn HS hiểu rõ từng yêu cầu của từng sản phẩm.
Bước 4: Chuẩn kiến thức: về các tiêu chí đánh giá.
VIẾT MỘT NHAN ĐỀ VÀ SÁNG TẠO MỘT TÁC PHẨM MỚI

	Tiêu chí đánh giá sản phẩm sáng tạo nghệ thuật
	Đạt
	Chưa đạt

	1. Nội dung: phù hợp, phản ánh được nội dung cơ bản với tác phẩm văn học (cuốn sách) 
	
	

	2. Hình thức: 
- Hài hòa, sáng tạo, có sức cuốn hút. Lời văn (đường nét, màu sắc) dễ hiểu, phù hợp loại hình thể hiện.
	
	

	3. Lời giới thiệu sản phẩm tự tin, dễ hiểu, có lời chào, lời kết, lời văn có cảm xúc.
	
	

	4. Phong cách tự tin, đĩnh đạc
	
	





                                    

 TIẾT 135:                         C. NÓI VÀ NGHE
                                VỀ ĐÍCH: NGÀY HỘI VỚI SÁCH
       
 I. MỤC TIÊU
				- Biết cách trình bày bài giới thiệu một cuốn sách; cung cấp cho người đọc những thông tin quan trọng nhất; nêu được đề tài hay chủ đề của cuốn sách và một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật.
- Biết lắng nghe các ý kiến nhận xét, phản hồi từ phía người nghe;
				- Biết chú ý lắng nghe để nắm đầy đủ, chính xác các ý tưởng của người nói; tham gia trao đổi tích cực về vấn đề được trình bày.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- SGK, SGV.
- Máy chiếu, máy tính.
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp;
- Giấy A4.
- Tranh vẽ minh họa sách hoặc truyện tranh.
- Các cuốn sách đã đọc trong dự án.
- Bài giới thiệu sách dưới các hình thức 
- Phiếu đánh giá theo tiêu chí HĐ nói.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG
   a. Mục tiêu: 
- Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh sẵn sàng tham gia vào thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Kích thích học sinh tự hình thành cho mình thói quen đọc sách.
b.  Nội dung:
-  GV yêu cầu HS quan sát video và giao nhiệm vụ cho HS.
-  HS quan sát video, lắng nghe và trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: 
- HS xác định được nội dung của đoạn video (những lợi ích của việc đọc sách)
d. Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV chiếu video : Tại Sao Cần Phải Đọc Sách? Những Lợi Ích Của Việc Đọc Sách Mà Bạn Cần Biết | Nghĩ Lớn (https://www.youtube.com/watch?v=imNbIwVJ1lA)
 và giao nhiệm vụ cho HS:
- Đoạn video đề cập đến những lợi ích nào của việc đọc sách? Theo em, làm thế nào để mỗi người có thể hình thành cho mình thói quen đọc sách mỗi ngày ?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, lắng nghe đoạn video và suy nghĩ cá nhân.
- GV nhắc nhớ những HS chưa tập trung vào video (nếu có).
B3: Báo cáo, thảo luận
- Cá nhân HS trả lời câu hỏi của GV
- HS khác theo dõi, bổ sung ( nếu cần thiết)
B4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét và kết nối vào bài
       Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
	                         GIỚI THIỆU VỀ CUỐN SÁCH YÊU THÍCH 

	a. Mục tiêu:
*Hs đăng kí thuyết trình giới thiệu sách theo hình thức cá nhân
* HS trưng bày sản phẩm sáng tạo từ cuốn sách đã đọc:
- Tranh vẽ
- Truyện tranh
- Bài thơ
- Pô-xtơ giới thiệu nhân vật
- Các hình thức tóm tắt tác phẩm…
b. Nội dung:
- Thảo luận để hoàn thành nhiệm vụ GV đưa ra.
c) Sản phẩm: Sản phẩm sáng tạo của các nhóm HS.
d) Tổ chức thực hiện

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv sử dụng phương tiện trực quan
- GV gọi HS xác định yêu cầu của hoạt động.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc và thực hiện yêu cầu.
B3: Báo cáo thảo luận
- GV: Hướng dẫn HS cách trình bày sp cá nhân, nhóm.
- HS: Đại diện nhóm giới thiệu sản phẩm sách, những HS còn lại quan sát sp của nhóm bạn, theo dõi nhóm bạn trình bày và nhận xét, bổ sung (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định
- GV: Nhận xét thái độ và kết quả làm việc của HS, chuyển dẫn vào HĐ sau.



	              TRÌNH BÀY TÁC PHẨM TỰ SÁNG TÁC (TRUYỆN, THƠ,TÙY BÚT, TẢN VĂN...)

	                                     I. Trước khi nói

	a. Mục tiêu: 
- HS xác định được mục đích nói và người nghe
- Chuẩn bị nội dung nói và luyện nói
b. Nội dung:
- GV hỏi & nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS.
- HS trả lời câu hỏi của GV & nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện

	1. Chuẩn bị nội dung và phương tiện trình bày
a. Xác định mục đích nói và người nghe
- Mục đích nói: Chọn 1 trong 2: Giới tiệu cuốn sách yêu thích để thu hút sự chú ý đối với tác phẩm, gợi hứng thú đọc sách của người nghe.
+ Giới thiệu tác phẩm của mình đối với người đọc (đọc diễn cảm, ngâm thơ...)
- Người nghe: thầy cô, bạn bè và những người quan tâm đến kết quả dự án đọc sách hoặc muốn có thêm kinh nghiệm...




b. Chuẩn bị nội dung nói
- Hs lập dàn ý bài nói, đánh dấu nội dung cần nhấn mạnh như tên cuốn sách, hoàn cảnh ra đời, đặc điểm nổi bật về nghệ thuật và nội dung, ảnh hưởng của cuốn sách đó với em và với mọi người.
- Nếu trình bày về tác phẩm của em nên có lời giới thiệu về hoàn cảnh, nguồn cảm hứng gợi cho em về tác phẩm và lựa chọn cách đọc cách minh họa phù hợp.
c. Tập luyện 
- HS tập nói trước nhóm/tổ.



	                                                       II. Trình bày bài nói

	 a. Mục tiêu: 
- Luyện kĩ năng trình bày bài nói cho HS 
- Giúp HS nói đúng nội dung giao tiếp và biết một số kĩ năng nói trước đám đông.
 b. Nội dung: 
- HS nói theo nội dung đã luyện tập trong các nhóm
- HS trong nhóm khác theo dõi, nhận xét HĐ nói của nhóm bạn.
c. Sản phẩm: Sản phẩm nói của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- Hs trình bày bài nói trước nhóm theo bảng tiêu chí và cho điểm các thành viên trong nhóm: 
                  Bảng tổng hợp đánh giá
	Tiêu chí
	Tên các thành viên trong nhóm

	
	A
	B
	C
	D
	

	1.Chọn được quyển sách hay có ý nghĩa
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.Trình bày thuyết phục về đề tài, nét đặc sắc về nội dung nghệ thuật của cuốn sách.

	
	
	
	
	

	
3.Nói to, rõ ràng, truyền cảm.

	
	
	
	
	

	4. Sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ phù hợp
	
	
	
	
	

	5.Mở đầu, kết thúc hợp lí
	
	
	
	
	

	6.Sử dụng kĩ thuật 5 “xin” khi trình bày bài nói. (xin chào,xin phép, xin lỗi, xin được,xin cảm ơn.)

	
	
	
	
	



+ Yêu cầu các nhóm HS lựa chọn đại diện trình bày bài nói trên cơ sở kết quả luyện nói ở nhóm/tổ.
+ Trình chiếu phiếu đánh giá nói theo các tiêu chí và yêu cầu HS quan sát.
- GV:Sử dụng kĩ thuật 5 “xin” đói với học sinh lên trình bày bài nói, kĩ thuật “3-2-1” đối với người nghe:
 + 3 điều tâm đắc: 
 + 2 điều chưa hài lòng:
 + 1 ý kiến đề xuất với bạn để bài nói của bạn được tốt hơn:
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS xem lại dàn ý của bài nói.
- GV hướng dẫn HS nói theo phiếu tiêu chí
B3: Thảo luận, báo cáo
- GV phát phiếu đánh giá theo tiêu chí cho các nhóm và hướng dẫn HS nói. 
 - Đại diện các nhóm trình bày bài nói (mỗi nhóm 1 đại diện).
B4: Kết luận, nhận định 
- Nhận xét HĐ của HS và chuyển dẫn sang mục sau.

- HS nói trước nhóm

- Yêu cầu nói:
+ Nói đúng mục đích 
+ Nội dung nói có mở đầu, có kết thúc hợp lí.
+ Nói to, rõ ràng, truyền cảm.
+ Điệu bộ, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt… phù hợp.







	                                               3. Sau khi nói

	a. Mục tiêu: Giúp HS
- Biết nhận xét, đánh giá về HĐ nói của nhau dựa trên phiếu đánh giá tiêu chí.
b. Nội dung:
- GV yêu cầu HS nhận xét, đánh giá HĐ nói dựa trên các tiêu chí.
- HS làm việc nhóm và trình bày kết quả.
c. Sản phẩm: Lời nhận xét về HĐ nói của từng nhóm HS.
d. Tổ chức thực hiện

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV:
+ Trình chiếu phiếu đánh giá HĐ nói theo các tiêu chí.
+ Yêu cầu HS đánh giá theo kĩ thuật 3-2-1
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS nhận xét, đánh giá HĐ nói của bạn theo phiếu tiêu chí.
- Các nhóm HS sử dung phiếu đánh giá ghi nhận xét, đánh giá HĐ nói của nhóm bạn.
B3: Thảo luận, báo cáo
- GV yêu cầu HS nhận xét, đánh giá.
- HS nhận xét, đánh giá HĐ nói của bạn theo phiếu đánh giá các tiêu chí nói.
B4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét HĐ nói của HS, nhận xét nhận xét của HS và kết nối sang hoạt động sau.
- Nhận xét chéo của nhóm HS với nhau dựa trên phiếu đánh giá tiêu chí.
- Nhận xét của HS




Hoạt động 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.
b. Nội dung: HS suy nghĩ cá nhân làm bài tập của GV giao.
c. Sản phẩm: Đáp án đúng của bài tập.
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV giao bài tập cho HS
Kể tên một cuốn sách mà em đã đọc và thuyết phục bạn cùng đọc cuốn sách đó dựa trên việc trả lời những câu hỏi sau:
- Em đã đọc cuốn sách khi nào? Điều gì làm em thích thú khi đọc cuốn sách?
- Cuốn sách đem đến cho em những suy nghĩ, cảm xúc mới mẻ gì?
- Vì sao nên đọc cuốn sách này?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi. Gợi ý HS trình bày suy nghĩ của mình.
- HS kể tên một cuốn sách đã đọc và thuyết phục bạn cùng đọc cuốn sách đó.
B3: Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu HS trình bày sản phẩm của mình.
- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.
Hoạt động 4: VẬN DỤNG - MỞ RỘNG
a. Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c. Sản phẩm: Sản phẩm của HS sau khi đã được chỉnh sửa (nếu cần).
d. Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV giao bài tập:
Bài tập 1: Giới thiệu một sản phẩm sáng tạo từ  sách cùng với các bạn trong lớp, khối của em.
Bài tập 2: Làm 1 video clip ngắn thuyết phục mọi người hình thành thói quen đọc sách.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS thực hiện bài tập
- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập 1 & 2.
B3: Báo cáo, thảo luận
- GV hướng dẫn HS cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.
- Cá nhân HS hoàn thành bài tập ở nhà và nộp lại cho GV.
B4: Kết luận, nhận định 
	                             PHIẾU ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ

	Nhóm:……….

	Tiêu chí
	Mức độ

	
	Chưa đạt
	Đạt
	Tốt

	1. Chọn được cuốn sách hay, có ý nghĩa.
	Chưa chọn được cuốn sách yêu thích.
	Chọn được cuốn sách nhưng chưa hay.
	Chọn được cuốn sách hay và ấn tượng.

	2.  Trình bày thuyết phục về đề tài, nét đặc sắc về nội dung nghệ thuật của cuốn sách.

	Nêu được  đề tài, nét đặc sắc về nội dung nghệ thuật của cuốn sách xong còn sơ sài thiếu thuyết phục.
	Có lí lẽ, dẫn chứng để thuyết phục người nghe  đề tài, nét đặc sắc về nội dung nghệ thuật của cuốn sách nhưng chưa đầy đủ.
	Có đủ các lí lẽ, dẫn chứng để thuyết phục người nghe về  đề tài, nét đặc sắc về nội dung nghệ thuật của sách.

	3. Nói to, rõ ràng, truyền cảm.
	Nói nhỏ, khó nghe; nói lắp, ngập ngừng…
	Nói to nhưng đôi chỗ lặp lại hoặc ngập ngừng 1 vài câu.
	Nói to, truyền cảm, hầu như không lặp lại hoặc ngập ngừng.

	4. Sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ phù hợp.
	Điệu bộ thiếu tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe; nét mặt chưa biểu cảm hoặc biểu cảm không phù hợp.
	Điệu bộ tự tin, mắt nhìn vào người nghe; nét mặt biểu cảm phù hợp với nội dung nói.
	  Điệu bộ rất tự tin, mắt nhìn vào người nghe; nét mặt sinh động.

	5. Mở đầu và kết thúc hợp lí
	Không chào hỏi/ và không có lời kết thúc bài nói.
	Có chào hỏi/ và có lời kết thúc bài nói.
	Chào hỏi/ và kết thúc bài nói một cách hấp dẫn.

	TỔNG ĐIỂM: ………………../10 điểm


- 









GV nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng quy định (nếu có).
- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài ôn tập học kì 2.


TIẾT 136,137;
A. ÔN TẬP
	B. 
C. 
D. 
E. TT
	


Kĩ năng
	


Nội dung/đơn vị kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	


Tổng

	
	
	
	Nhận biết

(Số câu)
	Thông

hiểu
(Số câu)
	Vận

dụng
(Số câu)
	V. dụng

cao
(Số câu)
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc –hiểu(số câu)
	Thơ  (Ngoài SGK) 
	4
	0
	3
	1
	0
	1
	0
	1
	10

	Tỉ lệ % điểm
	20
	
	15
	10
	
	10
	
	5
	60

	2
	Viết
(số ý/câu)
	Viết đoạn văn ghi  cảm nghĩ về một bài thơ tự do  (Ngoài SGK)
	
0




	
1*
	
0
	
1.5
	
0
	
1*
	
0
	
0.5
	
1

	Tỉ lệ % điểm
	
	10
	
	15
	
	10
	0
	5
	40

	Tỉ lệ % điểm các mức độ nhận thức
	30
	40
	30

	100



 








II. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
                                              
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/
Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
 
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Truyện hiện đại (Văn bản ngoài SGK)
	Nhận biết: 
- Nhận biết thể thơ, nhân vật, các thành phần biệt lập, hình ảnh thơ
Thông hiểu: 
- Hiểu được ý nghĩa chi tiết trong bài thơ
- Hiểu được nội dung của văn bản.
- Hiểu tác dụng của biện pháp tu từ.
- Hiểu và lí giải được chi tiết tiêu biểu mà văn bản muốn gửi đến người đọc .
Vận dụng thấp
Thể hiện được ý kiến, thái độ của bản thân đối với vấn đề được thể hiện qua tác phẩm.
Vận dụng cao
Rút ra được những bài học ứng xử cho bản thân.
	4 TN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	3TN 1TL
	1TL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	1TL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	2
	Viết
	Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ tự do (Ngoài SGK)
	Nhận biết:  
Viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ tự do (khoảng 300 chữ), nêu được chủ đề, dẫn ra và phân tích được tác dụng của một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật được dùng trong tác phẩm.
* Nhận biết:
- Xác định được kiểu bài viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ tự do.
- Giới thiệu tác giả, bài thơ.
- Bố cục đoạn văn được trình bày hợp lí, có mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn.
* Thông hiểu:
- Xác định được cảm hứng chủ đạo của tác giả trong bài thơ. 
- Nêu được chủ đề, tư tưởng, thông điệp của bài thơ dựa trên những yếu tố hình thức nghệ thuật.
- Chỉ ra được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, bố cục.
- Dẫn chứng là các hình ảnh, từ ngữ,… được trích dẫn từ văn bản.
* Vận dụng:
- Vận dụng các kĩ năng tạo lập văn bản để viết được đoạn văn ghi lại cảm xác về một bài thơ tự do.
- Khẳng định ý kiến, cảm nghĩ của người viết về bài thơ và đánh giá thành công nghệ thuật của bài thơ.
- Rút ra được thông điệp của tác giả được gửi gắm qua bài thơ.
* Vận dụng cao:
- So sánh với các bài thơ cùng đề tài; liên hệ với thực tiễn; 
- Thể hiện được thái độ tôn trọng và học hỏi cách tiếp nhận của người khác trong đọc hiểu văn bản thơ.
- Sử dụng ngôn từ sáng tạo, linh hoạt.                                                       
	1*
	15*
	1*
	0.5TL

	Tổng
	 
	4 TN
1TL
	3TN 2TL
	2 TL
	1.5 TL

	Tỉ lệ %
	 
	30
	40
	20
	10

	Tỉ lệ chung
	 
	70
	30



1. Phần đọc hiểu
a. Chân dung cuộc sống
b. Tình yêu và ước vọng
c. Nhà văn và trang viết
d. Hôm nay và ngày mai
e. Sách – người bạn đồng hành
2. Phần tiếng Việt
a. Trợ từ và thán từ
b. Thành phần biệt lập
c. Câu phân loại theo mục đích nói, câu phủ định và câu khẳng định
3. Phần Làm văn
a. Viết bài văn phân tích một tác phẩm (truyện): Truyện “Áo Tết”
b. Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ tự do:
- Khoảng trời, hố bom
-Cuộc chia li màu đỏ
B. BÀI TẬP
1. Phần đọc hiểu
*Đề bài
Văn bản Mắt sói
Câu 1: Nhân vật Sói Lam có tính cách như thế nào?
A. Gan dạ, dũng cảm
B. Yêu thương em
C. Thương mẹ
D. A và B đúng
Câu 2: Nội dung của câu chuyện là gì?
A. Phê phán bọn đi săn, gây tổn thất đến thiên nhiên
B. Ca ngợi tình yêu thương gia đình và lòng gan dạ dũng cảm
C. Thể hiện tình yêu với các loài động vật
D. Tất cả đáp án trên
Văn bản Lặng lẽ Sa Pa
Câu 3: Cốt truyện của Lặng lẽ Sa Pa là gì?
A. Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ giữa ông họa sĩ, cô kĩ sư với anh thanh niên làm công tác khí tượng trên đỉnh Yên Sơn thuộc Sa Pa
B. Cuộc nói chuyện thú vị giữa người lái xe lên Sa Pa với cô kĩ sư và ông họa sĩ già
C. Anh thanh niên làm công tác trên đỉnh Yên Sơn thuộc Sa Pa tự kể về cuộc đời mình
D. Cuộc gặp gỡ giữa những người đang sống và làm việc trên đỉnh Yên Sơn thuộc Sa Pa nhưng trước đó chưa biết về nhau
Câu 4: Tại sao tác giả lại đặt điểm nhìn vào nhân vật ông họa sĩ mà không phải là bác lái xe hay cô kĩ sư?
A. Ông làm nghệ thuật nên có đôi mắt nhìn người tinh tế hơn
B. Ông đã nhiều tuổi nên có vốn sống phong phú hơn
C. Ông đang khát khao tìm kiếm một bức họa để đời
D. Tất cả đáp án trên
Văn bản Bếp lửa
Câu 5: Trong bài thơ Bếp lửa, tuổi thơ người cháu bên bà được tái hiện như thế nào?
A. Một tuổi thơ nhiều niềm vui sướng, hạnh phúc
B. Một tuổi thơ trong chiến tranh biến động dữ dội
C. Một tuổi thơ nhiều gian khổ, thiếu thốn, nhọc nhằn nhưng ấp áp tình yêu thương của bà
D. Tất cả đáp án trên
Câu 6: Nhận định nói đúng nhất ý nghĩa hình ảnh bếp lửa và ngọn lửa?
A. Là một kỉ niệm làm ấm lòng người cháu khi giá rét
B. Tạo thành niềm tin thiêng liêng và kì diệu
C. Là chỗ dựa tinh thần vững chắc để vượt qua mọi khó khăn
D. Tất cả đáp án trên
Văn bản Đồng chí
Câu 7: Hình tượng người lính được tác giả khắc họa qua những phương diện nào?
A. Hoàn cảnh xuất thân
B. Điều kiện sống có nhiều thiếu thốn, gian lao
C. Tình cảm đồng đội có nhiều thắm thiết, sâu sắc
D. Tất cả đáp án trên
Câu 8: Cơ sở hình thành tình đồng chí là?
A. Từ những người chung nguồn gốc, xuất thân từ các miền quê
B. Những người có chung lý tưởng, chí hướng
C. Những người cùng sống trong cảnh nghèo khó
D. Tất cả đáp án trên
Văn bản Lá đỏ
Câu 9: Đâu là hoàn cảnh sáng tác của bài thơ Lá đỏ?
A. Cuộc kháng chiến Điện Biên Phủ
B. Cuộc kháng chiến thống nhất đất nước bước vào giai đoạn cuối
C. Hiệp định Paris được kí kết
D. Việt Nam Cộng hòa sụp đổ
Câu 10: Cuộc gặp gỡ được nhắc đến trong bài giữa ai với ai?
A. Giữa người lính và một cô thanh niên xung phong
B. Giữa người lính và người vợ anh ấy
C. Giữa tình báo và cô thanh niên
D. Giữa người lính hành quân và hậu phương
Văn bản Những ngôi sao xa xôi
Câu 11: Đâu là nhận xét đúng nhất về hoàn cảnh sống và chiến đấu của các cô gái?
A. Hoàn cảnh sống thảnh thơi, an nhàn và nhiều niềm vui
B. Hoàn cảnh sống vô cùng nguy hiểm, luôn căng thẳng, cái chết luôn rình rập
C. Hoàn cảnh sống bế tắc và không tìm được lối ra
D. Hoàn cảnh sống hiểm nghèo, tuyệt vọng
Câu 12: Công việc của 3 cô gái trong Những ngôi sao xa xôi là gì?
A. Đo khối lượng đất lấp vào hố bom
B. Đếm bom chưa nổ
C. Phá bom
D. Tất cả đáp án trên
Văn bản Nhà thơ của quê hương làng cảnh Việt Nam
Câu 13: Văn bản Nhà thơ của quê hương làng cảnh Việt Nam viết về nhà thơ nào?
A. Xuân Diệu
B. Nguyễn Khuyến
C. Tố Hữu
D. Nguyễn Đình Thi
Câu 14: Câu thơ “Mấy chùm nước giậu hoa năm ngoái” trong bài Thu vịnh gợi lên điều gì?
A. Vui tươi, phấn khởi
B. Bâng khuâng man mác
C. Tâm trạng buồn bã
D. Hào hứng, yêu đời
Văn bản Đọc văn – cuộc chơi tìm ý nghĩa
Câu 15: Phê bình văn học từ xưa đến nay đều chơi trò đi tìm điều gì của văn học?
A. Nội dung của văn học
B. Ý nghĩa của văn bản
C. Lỗi chính tả
D. Lỗi ngữ pháp
Câu 16: Học văn là học những gì?
A. Năng lực cảm thụ văn học
B. Bồi dưỡng thị hiến văn, tiếp nhận kiến thức văn hóa văn
C. Rèn luyện năng lực năng lực biểu đạt, sáng tạo văn
D. Tất cả đáp án trên
Văn bản Miền châu thổ sông Cửu Long cần chuyển đổi từ sống chung sang chào đón lũ
Câu 17: Tác giả giải thích như thế nào về quá trình kiến tạo đồng bằng nói chung?
A. Vùng đồng bằng châu thổ được hình thành và phát triển qua dòng chảy từ thượng nguồn
B. Vùng đồng bằng châu thổ được hình thành và phát triển từ các trận lũ hàng năm
C. Vùng đồng bằng châu thổ được hình thành và phát triển từ các mạch nước, dòng suối, nhánh sông và tụ tập ra sông lớn
D. A và C đúng
Câu 18: Những điểm đặc biệt trong sự hình thành vùng châu thổ sông Cửu Long là gì?
A. Có tuổi địa chất trẻ
B. Nằm tận cùng của lưu vực sông rộng nhất Đông Nam Á
C. Chảy qua nhiều vùng địa chất khác nhau
D. Tất cả đáp án trên
2. Phần tiếng Việt
a. Trờ từ và thán từ
Câu 1: Trợ từ là gì?
A. Là những từ dùng làm dấu hiệu biểu lộ cảm xúc, tình cảm, thái độ của người nói hoặc dùng để gọi đáp
B. Là những từ chuyên đi kèm một từ ngữ trong câu, dùng để nhấn mạnh hoặc biểu thị thái độ đánh giá sự vật, sự việc được nói đến ở từ ngữ đó
C. Là những từ đọc giống nhau nhưng có ý nghĩa khác nhau
D. Là những từ đi sau động từ hoặc tính từ để bổ nghĩa cho động từ hoặc tính từ
Câu 2: Thán từ là gì?
A. Là những từ dùng để nhấn mạnh hoặc biểu thị thái độ đánh giá sự vật, sự việc được nói đến trong câu
B. Là những từ làm dấu hiệu biểu lộ cảm xúc, tình cảm, thái độ của người nói hoặc dùng để gọi đáp
C. Là những từ đọc giống nhau nhưng có ý nghĩa khác nhau
D. Là những từ dùng để nối các vế câu trong một câu ghép
Câu 3: Khi sử dụng thán từ gọi đáp, cần chú ý đến những điểm gì?
A. Đối tượng giao tiếp
B. Ngữ điệu
C. A và B đúng
D. A và B sai
b. Thành phần biệt lập
Câu 4: Thành phần biệt lập của câu là gì?
A. Bộ phận không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc của câu
B. Bộ phận đứng trước chủ ngữ, nêu sự việc được nói tới của câu
C. Bộ phận tách khỏi chủ ngữ và vị ngữ, chỉ thời gian, địa điểm…
D. Bộ phận chủ ngữ hoặc vị ngữ trong câu
Câu 5: Tác dụng của thành phần tình thái là gì?
A. Được dùng để thể hiện cách nhìn của người nói đối với sự việc được nói tới trong câu
B. Thành phần tình thái không tham gia vào việc diễn đạt sự việc của câu là thành phần biệt lập
C. A và B đúng
D. A và B sai
Câu 6: Thành phần cảm thán được sử dụng làm gì?
A. Bộc lộ tâm lí của người nói
B. Bộc lộ suy nghĩ thầm lặng của con người
C. Bộc lộ quan điểm, thái độ đánh giá sự vật, hiện tượng của con người
D. Tất cả đáp án trên
Câu 7: Điền vào chỗ (…) để hoàn chỉnh câu sau:
“Thành phần … được dùng để bộc lộ tâm lí người nói (vui, buồn, mừng, giận…)”
A. Tình thái
B. Cảm thán
C. Gọi đáp
D. Phụ chú
Câu 8: Câu văn nào dưới đây không chứa thành phần cảm thán?
A. Chao ôi, bắt gặp con người như anh ta là một cơ hội hữu hạn cho sáng tác, nhưng hoàn thành sáng tác còn là cả một chặng đường dài
B. Trời ơi, chỉ còn năm phút!
C. Có lẽ khổ tâm đến nỗi không khóc được, nên anh phải cười vậy thôi
D. Ôi, độ ấy sao mà vui tới thế
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	KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Ngữ văn – Lớp 8
           Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)



I. THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  KÌ II

	


TT
	


Kĩ năng
	


Nội dung/đơn vị kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	


Tổng

	
	
	
	Nhận biết

(Số câu)
	Thông

hiểu
(Số câu)
	Vận

dụng
(Số câu)
	V. dụng

cao
(Số câu)
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc –hiểu(số câu)
	Thơ  (Ngoài SGK) 
	4
	0
	3
	1
	0
	1
	0
	1
	10

	Tỉ lệ % điểm
	20
	
	15
	10
	
	10
	
	5
	60

	2
	Viết
(số ý/câu)
	Viết đoạn văn ghi  cảm nghĩ về một bài thơ tự do  (Ngoài SGK)
	
0




	
1*
	
0
	
1.5
	
0
	
1*
	
0
	
0.5
	
1

	Tỉ lệ % điểm
	
	10
	
	15
	
	10
	0
	5
	40

	Tỉ lệ % điểm các mức độ nhận thức
	30
	40
	30

	100



 








II. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
                                              
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/
Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
 
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Truyện hiện đại (Văn bản ngoài SGK)
	Nhận biết: 
- Nhận biết thể thơ, nhân vật, các thành phần biệt lập, hình ảnh thơ
Thông hiểu: 
- Hiểu được ý nghĩa chi tiết trong bài thơ
- Hiểu được nội dung của văn bản.
- Hiểu tác dụng của biện pháp tu từ.
- Hiểu và lí giải được chi tiết tiêu biểu mà văn bản muốn gửi đến người đọc .
Vận dụng thấp
Thể hiện được ý kiến, thái độ của bản thân đối với vấn đề được thể hiện qua tác phẩm.
Vận dụng cao
Rút ra được những bài học ứng xử cho bản thân.
	4 TN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	3TN 1TL
	1TL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	1TL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	2
	Viết
	Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ tự do (Ngoài SGK)
	Nhận biết:  
Viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ tự do (khoảng 300 chữ), nêu được chủ đề, dẫn ra và phân tích được tác dụng của một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật được dùng trong tác phẩm.
* Nhận biết:
- Xác định được kiểu bài viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ tự do.
- Giới thiệu tác giả, bài thơ.
- Bố cục đoạn văn được trình bày hợp lí, có mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn.
* Thông hiểu:
- Xác định được cảm hứng chủ đạo của tác giả trong bài thơ. 
- Nêu được chủ đề, tư tưởng, thông điệp của bài thơ dựa trên những yếu tố hình thức nghệ thuật.
- Chỉ ra được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, bố cục.
- Dẫn chứng là các hình ảnh, từ ngữ,… được trích dẫn từ văn bản.
* Vận dụng:
- Vận dụng các kĩ năng tạo lập văn bản để viết được đoạn văn ghi lại cảm xác về một bài thơ tự do.
- Khẳng định ý kiến, cảm nghĩ của người viết về bài thơ và đánh giá thành công nghệ thuật của bài thơ.
- Rút ra được thông điệp của tác giả được gửi gắm qua bài thơ.
* Vận dụng cao:
- So sánh với các bài thơ cùng đề tài; liên hệ với thực tiễn; 
- Thể hiện được thái độ tôn trọng và học hỏi cách tiếp nhận của người khác trong đọc hiểu văn bản thơ.
- Sử dụng ngôn từ sáng tạo, linh hoạt.                                                       
	1*
	15*
	1*
	0.5TL

	Tổng
	 
	4 TN
1TL
	3TN 2TL
	2 TL
	1.5 TL

	Tỉ lệ %
	 
	30
	40
	20
	10

	Tỉ lệ chung
	 
	70
	30
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     KIỂM TRA CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2023-2024
                             Môn: NGỮ VĂN 8
                    Thời gian. 90 phút (không kể thời gian giao đề)




I/ ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

Chuyện kể rằng: em, cô gái mở đường
Ðể cứu con đường đêm ấy khỏi bị thương
Cho đoàn xe kịp giờ ra trận
Em đã lấy tình yêu Tổ quốc của mình thắp lên ngọn lửa
Ðánh lạc hướng thù. Hứng lấy luồng bom…
 
Ðơn vị tôi hành quân qua con đường mòn
Gặp hố bom nhắc chuyện người con gái
Một nấm mộ, nắng ngời bao sắc đá
Tình yêu thương bồi đắp cao lên…
Tôi nhìn xuống hố bom đã giết em
Mưa đọng lại một khoảng trời nho nhỏ
Ðất nước mình nhân hậu
Có nước trời xoa dịu vết thương đau.
 
Em nằm dưới đất sâu
Như khoảng trời đã nằm yên trong đất
Ðêm đêm, tâm hồn em toả sáng
Những vì sao ngời chói, lung linh.
 
Có phải thịt da em mềm mại, trắng trong
Ðã hoá thành những làn mây trắng?
Và ban ngày khoảng trời ngập nắng
Ði qua khoảng trời em – Vầng dương thao thức
Hỡi Mặt Trời, hay chính trái tim em trong ngực
Soi cho tôi
Ngày hôm nay bước tiếp quãng đường dài?
 
Tên con đường là tên em gửi lại
Cái chết em xanh khoảng trời con gái
Tôi soi lòng mình trong cuộc sống của em
Gương mặt em, bạn bè tôi không biết
Nên mỗi người có gương mặt em riêng!
                  Trường Sơn 1972 (Khoảng trời,  hố bom – Lâm Thị Mỹ Dạ)
 
 Chú thích: 
1. Lâm Thị Mỹ Dạ là nhà thơ xuất hiện trong những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ.
2. Khoảng trời,  hố bom nằm trong chùm thơ Lâm Thị Mỹ Dạ được tặng giải Nhất Cuộc thi thơ Báo Văn nghệ năm 1972-1973.

Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
A. Thể thơ 8 chữ				B. Thể thơ Thât ngôn bát cú Đường luật
C. Thể thơ tự do				D. Thể thơ 7 chữ
Câu 2. Nhân vật trữ tình trong bài thơ là ai?
A. “Em” - cô thanh niên xung phong
B. “Tôi” - người lính trên đường hành quân
C. Đồng đội của “tôi”-  những người lính
D. Bạn bè của “tôi” - những người “có gương mặt em riêng”
Câu 3. Nhan đề bài thơ Khoảng trời, hố bom gồm mấy hình ảnh tương phản?
A. 2			B. 3			C. 3		D. 4
Câu 4. Trong câu thơ: “Hỡi Mặt Trời, hay chính trái tim em trong ngực, từ “Hỡi Mặt Trời” là thành phần gì?
A. Thành phần cảm thán			B. Thành phần tình thái
C. Thành phần gọi đáp			D. Thành phần phụ chú.
Câu 5. Hố bom trong câu thơ sau là minh chứng cho điều gì?
"Đơn vị tôi hành quân qua bao con đường mòn
Gặp hố bom nhắc chuyện người con gái ...."
A. chiến tranh vẫn đang diễn ra
B. hố bom bình thường không minh chứng cho điều gì 
C. nước ta đã thống nhất, hòa bình
D. chứng tích đau thương về cái chết của người con gái
Câu 6. Vẻ đẹp của người nữ thanh niên xung phong trong bài thơ là gì?
A. Tâm hồn lạc quan, yêu đời
B. Tình yêu cao cả dành cho Tổ quốc
C. Tình yêu thủy chung, son sắt
D. Nỗi nhớ quê hương, gia đình da diết
Câu 7. Ý nào nêu đúng biện pháp tu từ được sử dụng trong dòng thơ "Cái chết em xanh khoảng trời con gái" và tác dụng của biện pháp tu từ đó?
A. Biện pháp tu từ ẩn dụ - Sự trân trọng, xúc động sâu xắc trước hành động hi sinh, dâng hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc của người nữ thanh niên xung phong.
B. Biện pháp tu từ hoán dụ - Sự khẳng định vẻ đẹp tâm hồn bất tử của người nữ thanh niên xung phong.
C. Biện pháp tu từ nhân hóa - Sự hi sinh, dâng hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc của người nữ thanh niên xung phong đã  lay động cả thiên nhiên.
D. Biện pháp tu từ so sánh - Sự hi sinh, dâng hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc của người nữ thanh niên xung phong cao cả, đẹp đẽ như khoảng trời còn mãi.

Câu 8 (1.0 điểm): Những cô gái mở đường trong đoạn thơ trên đã lấy tình yêu Tổ quốc “thắp lên ngọn lửa”. Theo em ngọn lửa ấy thể hiện điều gì?
Câu 9 (1.0 điểm): Từ nội dung ngữ liệu ở phần Đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 5-7 dòng) trình bày suy nghĩ về sự cần thiết phải có lòng dũng cảm trong cuộc sống.
Câu 10 (0.5 điểm): Theo em, thế hệ trẻ hôm nay phải có trách nhiệm gì đối với Tổ quốc? 
Phần II. VIẾT(4,0 điểm)
Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ ở phần Đọc-hiểu trên.




IV. HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
I/ ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Trắc nghiệm khách quan 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Phương án trả lời
	C
	A
	A
	C
	D
	B
	A

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5



Câu 8:
	Mức 1 (1.0 đ)
	Mức 2 (0,75 đ)
	Mức 3 (0.5đ)
	Mức 4(0đ)

	Học sinh có thể trình bày nhiều cách khác nhau, nhưng cần nêu lên được tinh thần yêu nước, dũng cảm quên mình vì Tổ quốc,… của người con gái mở đường qua hình ảnh ngọn lửa trong đoạn thơ.)
Gợi ý:
- Ngọn lửa của tình yêu Tổ quốc, niềm tin vào kháng chiến nhất định thắng lợi.
- Tình yêu Tổ quốc cao cả đã trở thành ngọn lửa cháy sáng trong trái tim còn căng đầy nhựa sống.
- Ngọn lửa tuổi thanh xuân dũng cảm, bản lĩnh.
	Học sinh có thể trình bày nhiều cách khác nhau, nhưng cần nêu lên được tinh thần yêu nước, dũng cảm quên mình vì Tổ quốc,… của người con gái mở đường nhưng diễn đạt chưa được trôi chảy.
	Học sinh có thể trình bày nhiều cách khác nhau, nhưng cần nêu lên được tinh thần yêu nước, dũng cảm quên mình vì Tổ quốc,… của người con gái mở đường nhưng chỉ nêu một trong hai ý đã gợi ý đã cho.
	Trả lời nhưng không chính xác, không liên quan đến câu hỏi, hoặc không trả lời.



Trắc nghiệm tự luận
Câu  9 (1.0 điểm)
	Mức 1 (1.0 đ)
	Mức 2 (0,75 đ)
	Mức 3 (0.5đ)
	Mức 4(0đ)

	HS nêu được suy nghĩ của bản thân về sự cần thiết phải có lòng dũng cảm trong cuộc sống, theo gợi ý sau:
-Dũng cảm là không sợ nguy hiểm, khó khăn, dám đối đầu với mọi thử thách gây cản trở, làm khó dễ cho bản thân; dám đứng lên đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác, các thế lực tàn bạo để bảo vệ chính nghĩa mang lại suộc sống và sự bình yên cho người khác.…
+ Có dũng cảm thì mỗi người mới mạnh mẽ hơn để vượt qua những nỗi sợ hãi của bản thân dám đương đầu, dám dấn thân, dám làm và sẽ thành công.
+ Dũng cảm trở thành một chuẩn mực đạo đức của xã hội, là một trong những thước đo quan trọng để đánh giá nhân cách con người.
+ Dẫn chứng:
Chính nhờ có sự dũng cảm của biết bao thế hệ cha ông ta mà đã dám hy sinh bảo vệ Tổ quốc cho chúng ta có nền độc lập tự do như ngày nay. Ngày nay là cuộc sống thời bình thì dũng cảm xuất phát từ chính những việc giúp ích cho xã hội như cứu người hoạn nạn, truy bắt tội phạm, tố cáo tiêu cực…
	HS nêu được các ý thể hiện sự cần thiết phải có lòng dũng cảm trong cuộc sống nhưng chưa có dẫn chứng
	HS nêu được ít nhất 2 ý thể hiện sự cần thiết phải có lòng dũng cảm trong cuộc sống nhưng chưa có dẫn chứng.
	Trả lời nhưng không chính xác, không liên quan đến câu hỏi, hoặc không trả lời.



Câu 10 (0.5 điểm)
	Mức 1 (1.0 đ)
	Mức 2 (0,75 đ)
	Mức 3(0đ)

	HS nêu được trách nhiệm của bản thân đối với Tổ quốc phù hợp với chuẩn mực xã hội:
– Thời kì đất nước yên bình, thì trách nhiệm của mỗi con người Việt Nam, và nhất là của trẻ tuổi là bảo vệ và xây dựng nước nhà giàu, đẹp và mạnh.
– Để làm được điều đó, tuổi trẻ phải luôn rèn luyện về tri thức, tôi luyện về nhân phẩm, phải biết yêu thương người thân, bạn bè, quê hương, đất nước…


	HS nêu được trách nhiệm của bản thân đối với Tổ quốc phù hợp với chuẩn mực xã hội nhưng diễn đạt chưa trôi chảy.
	Trả lời sai hoặc không trả lời.



I/ VIẾT (4.0 điểm)
A. BẢNG ĐIỂM CHUNG CHO TOÀN BÀI:
	Tiêu chí
	Điểm

	1. Cấu trúc đoạn văn
	0,5

	2. Nội dung
	2.0

	3. Trình bày, diễn đạt
	1.0

	4. Sáng tạo
	0.5


B. BẢNG CHẤM ĐIỂM CỤ THỂ CHO TỪNG TIÊU CHÍ
	1.Tiêu chí 1: Cấu trúc đoạn văn ( 0.5 điểm)

	Điểm
	Mô tả tiêu chí
	Ghi chú

	0.5
	Bài viết đủ 3 phần: Phần mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn; 
	

	0.25
	Bài viết đủ 3 phần nhưng chưa rõ ràng
	

	0.0
	Chưa tổ chức bài văn gồm 3 phần 
	

	2. Tiêu chí 2: Nội dung (2.0 điểm)

	Điểm
	Mô tả tiêu chí
	Ghi chú

	1.75 - 2.0 điểm

(0.5 điểm
1.0 điểm
0.5 điểm)
	a. Đảm bảo thể thức, dung lượng yêu cầu của đoạn văn .
b. Xác định đúng nội dung chủ yếu cần bày tỏ cảm xúc.	
	Có thể viết bài văn theo gợi ý sau:
1. Mở đoạn:
- Giới thiệu về tác giả Lâm Thị Mỹ Dạ, bài thơ "Khoảng trời hố bom".
2. Thân đoạn:
a) Thông tin chung về bài thơ:
- Hoàn cảnh sáng tác: Tháng 10 năm 1972, thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ diễn ra ác liệt nhất.
- "Khoảng trời hố bom" là bài thơ nổi tiếng, trong chùm thơ được tặng giải Nhất cuộc thi thơ Báo Văn nghệ năm 1972-1973.
b) Nội dung của bài thơ:
* Câu chuyện về người con gái thanh niên xung phong đầy dũng cảm, kiên cường:
- Mở đầu bằng cụm từ "Chuyện kể rằng" mang sắc thái tự sự, giống như tác giả đang kể lại một câu chuyện cổ tích.
- Cô gái mở đường: Người con gái xung phong ra chiến trường với nhiệm vụ là giữ cho tuyến đường Trường Sơn được thông suốt để những đoàn xe chở lương thực, đạn dược vào miền Nam
- Nguyên nhân hi sinh: Để quân thù không bắn phá Trường Sơn, giữ con đường nguyên vẹn cho đoàn xe đi qua, cô gái đã đem thân mình để đánh lạc hướng kẻ thù, một mình "hứng lấy luồng bom" -> Tư thế chủ động, bình thản, tự nguyện.
=> Sự hi sinh đầy cao cả của cô gái thanh niên xung phong đang độ tuổi xuân thì. Cái chết của cô cũng đã thắp lên ngọn lửa cho những con người đang sống và chiến đấu. Đó là ngọn lửa của tình yêu Tổ quốc, của ý chí quyết chiến và quyết thắng.
* Những suy ngẫm, sự thương xót của tác giả dành cho cô gái:
- Tác giả đã tạo ra những hình ảnh hoán dụ đầy sáng tạo để ca ngợi người con gái:
+ Tâm hồn em tỏa sáng như vì sao lung linh.
+ Da thịt em mềm mại như làn mây trắng.
+ Trái tim em tỏa sáng như mặt trời.
=> Chính trái tim đầy dũng cảm và cao thượng đó đã lựa chọn sự hi sinh, đã soi sáng con đường Cách mạng vĩ đại của dân tộc. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng chính những người như "em" luôn là động lực, là mặt trời dẫn lối cho mọi người cùng chiến đấu và chiến thắng kẻ thù.
=> Những "vì sao", "làn mây", "mặt trời" chính là những sự vật bất tử, trường tồn mãi với thời gian. Tác giả so sánh "em" với những điều đó đã khẳng định một điều: Cô gái đã hóa thân vào đất trời, vũ trụ. Cô đã trở nên bất tử trong lòng mọi người, câu chuyện về cô gái thanh niên xung phong dũng cảm sẽ trở thành một phần của Trường Sơn huyền thoại mà bạn bè, đồng đội, đất nước mãi mãi ghi nhớ.
* Hình ảnh hố bom và khoảng trời:
- Hình ảnh "hố bom":
+ Là hình ảnh thực thể hiện sức tàn phá khủng khiếp của chiến tranh.
+ Là nhân chứng cho sự hi sinh cao thượng của cô gái mở đường.
- Hình ảnh "khoảng trời":
+ Bầu trời xanh trong đại diện cho nền hòa bình, độc lập.
+ Nước đọng lại nơi hố bom, phản chiếu lại bầu trời nên dưới hố bom như có một khoảng trời nhỏ bé riêng.
=> Nước mưa lấp đầy hố bom như tình yêu thương của đồng đội, của nhân dân dành cho sự hi sinh của cô gái, xoa dịu đi nỗi đau của cô.
=> Hố bom tượng trưng cho chiến tranh nhưng vẫn có khoảng trời tượng trưng cho hòa bình => Khẳng định chiến tranh rồi sẽ qua đi, con người Việt Nam sẽ sớm giành được nền độc lập hằng mong mỏi.
* Lời ngợi ca dành cho người con gái:
- Tác giả ca ngợi sự hi sinh của cô gái thanh niên xung phong:
+ Tên cô gái đã được đặt cho con đường mà cô đã hi sinh để bảo vệ.
+ Cái chết của em đã hóa thành bất tử.
+ Tấm lòng, lí tưởng của em sẽ là tấm gương sáng để những người đồng đội khác, những thế hệ khác noi theo học tập.
- Tuy không biết gương mặt của cô gái nhưng mỗi người đều đã khắc ghi tấm lòng của em nên đã khắc tạc một bức chân dung riêng về em trong lòng.
=> Khẳng định cái chết của em đã khiến em hóa thành bất tử, em sẽ sống mãi trong lòng mọi người.
c) Nghệ thuật của bài thơ:
- Các biện pháp nghệ thuật: nhân hóa, nói giảm nói tránh, ẩn dụ, liên tưởng tưởng tượng được sử dụng khéo léo nhằm ca ngợi cô gái thanh niên xung phong và thể hiện suy nghĩ của nhà thơ.
- Hình ảnh độc đáo giàu tính biểu tượng.
- Giọng thơ nhẹ nhàng như đang kể chuyện tâm tình với độc giả.
- Thể thơ tự do, nhịp thơ đa dạng, ngôn ngữ giàu cảm xúc.
3. Kết đoạn:
- Khái quát lại về bài thơ và người con gái thanh niên xung phong.


	1.0- 1.5
	b. Xác định đúng nội dung chủ yếu cần bày tỏ cảm xúc...
	

	0.25 - 0.5
	- HS phân tích được nội dung, nghệ thuật bài thơ nhưng còn chung chung, sơ sài

	

	0.0
	Bài làm quá sơ sài hoặc không làm bài.
	

	3. Tiêu chí 3: Diễn đạt, trình bày ( 1.0 điểm)

	Điểm
	Mô tả tiêu chí

	0.75 – 1.0
	- Diễn đạt trôi chảy, cảm xúc đa dạng, đảm bảo sự logic giữa các câu, các đoạn trong bài văn. Mắc vài lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.
- Chữ viết cẩn thận, rõ ràng, bài văn trình bày sạch sẽ, ít gạch xóa

	0.5
	- Mắc nhiều lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.
- Chữ viết không rõ ràng, khó đọc, trình bày chưa sạch sẽ…

	1. Tiêu chí 4: Sáng tạo ( 0.5 điểm)

	Điểm
	Mô tả tiêu chí

	0.5
	Cách diễn đạt độc đáo, suy nghĩ sâu sắc, sáng tạo.

	0.25
	Có thể hiện được sự sáng tạo nhưng chưa đậm nét

	0.0
	Chưa có sáng tạo



……………Hết…………….
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